
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 
 

 

 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT & CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

 

 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 Trang 1 

Mục lục 

PHẦN I TỔNG QUAN ...................................................................................................................... 2 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP .................................................................................................. 4 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN .............................................................................. 6 

NGÀNH NGHỀ LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH ..................................................... 7 

TỔNG QUAN VỀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG TY ....................................................................... 8 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC ....................................................................................................... 9 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, BAN TGĐ .......................................................... 10 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ................................................................... 13 

PHẦN II MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .................................................................................... 14 

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG FILLER MASTERBATCH ..................................................... 15 

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÁN LÁT SÀN SPC VÀ PHÀO NẸP .................................... 20 

PHẦN III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2023..................................................................................... 26 

ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .............................................................. 27 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 2023 .................................................................................................... 30 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ........................................................................................................... 32 

PHẦN IV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ..................................................................................... 35 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ........................................................ 36 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT .......................................................................... 43 

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS ..................................................... 45 

HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ .................................................................... 46 

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO .......................................................................................... 47 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ ĐẦU TƯ ......................................... 50 

PHẦN V BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ......................................................................... 51 

TỔNG QUAN BÁO CÁO .......................................................................................................... 52 

PHẠM VI BÁO CÁO ................................................................................................................. 52 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ............................................................................. 52 

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ............................................................................... 58 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................................................................................................................. 68 

 

 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 Trang 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN I 

TỔNG QUAN 
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 Tầm nhìn:  

Trở thành doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất các 

sản phầm tinh chế từ đá CaCO3, tạo dựng vị thế vững chắc trong chuỗi 

giá trị toàn cầu. 

 Sứ mệnh: 

Mang lại những sản phẩm chất lượng cao bằng việc ứng dụng các công 

nghệ tiên tiến. 

Đảm bảo hài hòa các lợi ích của khách hàng, cổ đông. 

Tạo môi trường làm việc nâng cao sự sáng tạo, trách nhiệm, chuyên 

nghiệp của cán bộ, nhân viên Công ty. 

 Giá trị cốt lõi:  

Chất lượng trên từng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn 

đối với một doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt 

trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Chủ động hoàn thiện năng lực sản 

xuất, luôn đảm bảo sản phẩm đầu ra theo đúng các thông số kỹ thuật đạt 

chuẩn, từng thành viên của Nhựa Pha Lê đều nỗ lực hoàn thành công việc 

được giao với chất lượng cao nhất. 

Liên tục ứng dụng công nghệ vào sản xuất: Không chỉ đảm bảo ổn 

định chất lượng, việc đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp phát minh 

ra các phương thức sản xuất mới, từ đó cải thiện chất lượng đồng thời 

tiết kiệm chi phí. 

Chia sẻ và đồng hành cùng đối tác: Tâm niệm đối tác là bạn đồng hành 

cùng chia sẻ trên con đường hoạt động kinh doanh, Nhựa Pha Lê luôn 

hỗ trợ các đối tác trên tinh thần hợp tác thành công, đôi bên đồng hưởng 

lợi. 

Trách nhiệm với cộng đồng: Không chỉ vì mục tiêu phát triển kinh tế 

mà còn tồn tại để phục vụ người tiêu dùng, cải thiện và nâng cao đời 

sống đội ngũ cán bộ công nhân, đem lại lợi ích dài lâu cho đối tác và cổ 

đông, góp vào lợi ích chung của toàn xã hội. 
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 

 Tên công ty : Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 

 Tên tiếng Anh :  Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock 

Company 

 Tên viết tắt :  PHA LE PLASTICS JSC  

 Mã chứng khoán :  PLP 

 Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp 

lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp thay đổi lần thứ 

19 ngày 08/03/2024 

 Trụ sở chính : Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng 

 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Hà Nội - Nhà 4 dãy NO 9, Đường Huỳnh Văn Nghệ, 

KĐT mới Sài Đồng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội 

 CN Nghệ An: Mỏ đá Thung Hung, Xóm Bản Hạt, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ 

Hợp, Tỉnh Nghệ An 

 Vốn điều lệ :  700.000.000.000 đồng 

 Điện thoại : (+84-24) 3555 1669  

 Website :  https://phaleplastics.com.vn/ 

 Đại diện pháp luật :  Ông Mai Thanh Phương  

 Chức vụ : Chủ tịch HĐQT  
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 Công ty con, công ty liên kết: 

Hiện công ty có 02 công ty liên kết:   

 

Trong năm 2023, công ty đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Hoàng 

Gia Pha Lê và Công ty cổ phần khoáng sản Minh Cầm dẫn tới 2 công ty này không còn là 

công ty con. Công ty cổ phần Hoàng Gia Pha Lê không còn là công ty liên kết.

Thông tin Công ty cổ phần khoáng sản Minh 

Cầm 

Công ty cổ phần Thương mại 

và Du lịch Tân Việt An 

Mối quan hệ Công ty liên kết Công ty liên kết 

Địa chỉ Mỏ đá Lèn Minh Cầm, Xã Phong 

Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng 

Bình. 

Số 84, đường Hậu Cần, 

Phường Bãi Cháy, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 

Hoạt động kinh 

doanh chính 

Khai thác khoáng sản Kinh doanh bất động sản 

Tỷ lệ sở hữu 45% 49,5% 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 
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NGÀNH NGHỀ LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính 

o Thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); 

o Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; 

o Sản xuất sản phẩm từ plastic; 

o Sản xuất sợi nhân tạo; 

o Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; 

o Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá; 

o Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 

 

 Địa bàn kinh doanh 

Với chuỗi quy trình sản xuất khép kín, chế biến sâu tài nguyên không tái tại từ đá vôi, vôi bột, 

đến sản phẩm Filler chất phụ gia ngành nhựa và đặc biệt là sản phẩm ván sàn công nghệ SPC, 

phào nẹp… với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, Pha Lê đã đem đến sự uy tín cho các khách 

hàng trong và ngoài nước. 

Địa bàn kinh doanh phát triển với hơn 70 nước, trải dài khắp các châu lục và nội địa Việt 

Nam: Nội địa, Trung Quốc, Châu Á, Nam Phi. Các thị trường Pha Lê tập trung phát triển: 

Châu Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Âu… dần chiếm lĩnh thị trường tại mỗi sản phẩm mang 

thương hiệu Pha Lê.  
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TỔNG QUAN VỀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG TY 

Sản phẩm của Nhựa Pha Lê được phân thành 3 nhóm chính: 

• Nhóm 1 (trọng tâm): Bao gồm các sản phẩm có đầu tư hàm lượng công nghệ trong quá 

trình sản xuất, bao gồm các sản phẩm là nguyên vật liệu trung gian được chế biến sâu 

hoặc các thành phẩm sử dụng cho người tiêu dùng. Nhóm 1 bao gồm: 

o Filler Masterbatch (đang sản xuất) 

o Nhựa thành phẩm (đang nghiên cứu) 

o Vật liệu xây dựng gốc nhựa đá: đá Marble, ván sàn đá công nghệ SPC, nhựa gỗ, 

giấy đá, ... (đã triển khai một số hạng mục) 

• Nhóm 2: Sản phẩm sơ chế từ nguồn nguyên liệu khai thác tại mỏ đá CaCO3: Đá CaCO3, 

Bột đá mịn. 

• Nhóm 3: Sản phẩm từ những sản phẩm thải loại từ các thành phẩm nhóm 1 và 2  

 

 

Nhóm 1 (trọng tâm): Sản phẩm 
có đầu tư hàm lượng công nghệ

Nhóm 2: Sản 
phẩm sơ chế

Nhóm 3: Sản 
phẩm từ 

những sản 
phẩm thải loại
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, BAN TGĐ 

 Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Ông Mai Thanh Phương -  Chủ tịch HĐQT  

+ Ngày bổ nhiệm:  02/2014 

+ Học vấn :   Kỹ sư ngành Địa chất; Cử nhân Kinh tế  

+ Kinh nghiệm:  29 năm kinh nghiệm quản trị sản xuất, khai thác khoáng sản và 

đầu tư 

+ Sở hữu :   14.760.000 cổ phiếu PLP (21,09 %) 

+ Kiêm nhiệm: 

 Phó chủ tịch HĐQT– Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt (RCC) 

 Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long 

 Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Neo Floor 

2.  Ông Lê Thạc Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập 

+ Ngày bổ nhiệm:  04/ 2017 

+ Học vấn:   Kỹ sư xây dựng mỏ; Cử nhân kinh tế  

+ Kinh nghiệm :  29 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp sản xuất, khai thác 

khoáng sản 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm:  

 Chủ tịch HĐQT - CTCP Cơ điện lạnh Hoàn Kiếm  

3.  Bà Trần Hải Yến - Thành viên HĐQT 

+ Ngày bổ nhiệm:  11/2021 

+ Học vấn:   Cử nhân quản trị kinh doanh 

+ Kinh nghiệm :  18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh 

+ Sở hữu:   266.640 cổ phiếu PLP  (0,38%) 

+ Kiêm nhiệm:  

 Tổng giám đốc - Công ty CP Thương mại và Du lịch Tân Việt An  

 Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Neo Floor 
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4.  Ông Cao Văn Thọ - Thành viên HĐQT 

+ Ngày bổ nhiệm:  06/2023 

+ Học vấn:   Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Marketing 

+ Kinh nghiệm :  15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính 

+ Sở hữu:   317.000 cổ phiếu PLP  (0,45%) 

+ Kiêm nhiệm:  

 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư PLG Việt Nam 

  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tân Việt An 

 Danh sách Thành viên Ban Kiểm Soát 

1.    Ông Đinh Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/2018 

+ Học vấn: Kỹ sư Xây dựng mỏ; Cử nhân tài chính – ngân hàng;  Cử nhân kinh tế đối 

ngoại 

+ Kinh nghiệm: 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị và đầu tư 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm : Không 

2.     Bà Vũ Ngọc Thúy - Thành viên Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/2017 

+ Học vấn: Cử nhân kế toán 

+ Kinh nghiệm: 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm: 

 Kiểm toán viên - Công ty TNHH Mazars Việt Nam, Hà Nội 

3. Bà Mai Thị Thanh Hoa - Thành viên Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/ 2018 

+ Học vấn: Cử nhân ngành Thương mại- Ngoại thương 

+ Kinh nghiệm: 18 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  (0%) 

+ Kiêm nhiệm: Không 
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 Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám Đốc 

1. Bà Trần Hải Yến –Tổng Giám đốc 

+ Ngày bổ nhiệm:  08/2020 

+ Học vấn:   Cử nhân quản trị kinh doanh  

+ Kinh nghiệm:  18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh 

+ Sở hữu :   266.640 cổ phiếu PLP  (0,38%) 

2. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc 

+ Ngày bổ nhiệm:  05/2021 

+ Học vấn:    Cử nhân kinh tế 

+ Kinh nghiệm:  23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  ( 0 %) 

3. Ông Phạm Xuân Trí – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 

+ Ngày bổ nhiệm:  05/2021 

+ Học vấn:   Thạc sĩ kinh tế  

+ Kinh nghiệm:  8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  ( 0 %) 

 Những thay đổi trong Ban lãnh đạo 

Trong năm 2023, công ty đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Cao Văn 

Thái và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua bầu bổ sung ông Cao Văn Thọ 

làm thành viên HĐQT. 
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ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

 Chiến lược phát triển đến năm 2025 

 Trở thành doanh nghiệp tiên phong, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vật 

liệu để chuyển hóa tài nguyên khoáng sản Việt Nam thành các sản phẩm tiêu dùng 

chất lượng cao được thị trường trong nước quốc tế thừa nhận; 

 Thành công trong vận hành hoàn hảo toàn bộ chuỗi cung ứng thông qua ứng dụng 

mô hình quản lý 5S, sản xuất tinh gọn tiết kiệm, ứng dụng tự động hóa công nghệ 

hiện đại; 

 Lọt TOP 100 công ty có nơi làm việc hạnh phúc nhất Việt Nam. 

 Các mục tiêu chủ yếu của công ty đến năm 2025: 

 Doanh thu xuất khẩu các sản phẩm đạt 10.000 tỷ đồng/năm 

 Thị phần : Trở thành  Top 10 các nhà sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng ứng 

dụng công nghệ nhựa  trên toàn cầu vào năm 2025 

 Là nhà sản xuất SPC số 1 Việt Nam  

 Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam  
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG FILLER MASTERBATCH 

Theo Research and Markets, quy mô Thị trường Filler Masterbatch ước tính đạt 401,55 

triệu USD vào năm 2023, 426,98 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với 

tốc độ CAGR là 7,15% để đạt 651,44 triệu USD vào năm 2030. 

 

Động lực thị trường Filler Masterbatch 

Giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng nhu cầu trong ngành nhựa, v.v. 

Để nâng cao chất lượng của sản phẩm nhựa, Filler Masterbatch được sử dụng chủ yếu 

trong ngành nhựa. Nhu cầu về nhựa đang tăng lên trong một số ngành công nghiệp, bao 

gồm bao bì, ô tô, xây dựng và sản phẩm tiêu dùng. Sự tăng trưởng nhu cầu này là yếu 

tố chính thúc đẩy thị trường Filler Masterbatch. 

Filler Masterbatch cung cấp một giải pháp hợp lý để nâng cao chức năng và hình thức 

của các sản phẩm nhựa. Việc sử dụng Filler Masterbatch đang trở thành lựa chọn phổ 

biến khi các nhà sản xuất tìm cách giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận. 

Ngành công nghiệp đóng gói, bao gồm cả bao bì thực phẩm và đồ uống, là đối tượng 

tiêu thụ chính của masterbatch. Với sự mở rộng của thương mại điện tử và nhu cầu về 

các giải pháp đóng gói bền vững, nhu cầu về Filler Masterbatch trong lĩnh vực này ngày 

càng tăng. 

Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển không ngừng trong ngành công nghiệp Filler 

Masterbatch đang dẫn tới việc cho ra đời những sản phẩm cải tiến với những đặc tính 

nâng cao. Những tiến bộ này thu hút các nhà sản xuất đang tìm cách cải thiện sản phẩm 
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của họ. 

Ngành công nghiệp ô tô phụ thuộc vào Filler Masterbatch cho các bộ phận nội thất và 

ngoại thất. Khi lĩnh vực ô tô tiếp tục phát triển, nhu cầu về nguyên liệu Filler Masterbatch 

chất lượng cao sẽ tăng lên. 

Những hạn chế của thị trường Filler Masterbatch 

Sự phụ thuộc vào thị trường, các nguyên liệu thay thế, v.v. 

Polyme và bột đá là những vật liệu cơ bản được sử dụng để tạo ra Filler Masterbatch. 

Sự biến động của giá polyme và bột đá có tác động đáng kể đến giá thành của Filler 

Masterbatch. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất Filler 

Masterbatch và tổng chi phí sản xuất. 

Trong lĩnh vực Filler Masterbatch, việc duy trì chất lượng sản phẩm ổn định là rất quan 

trọng. Bất kỳ sự khác biệt nào về chất lượng đều có thể dẫn đến việc bị loại bỏ hàng loạt 

và chi phí sản xuất cao hơn. Các doanh nghiệp phải đầu tư vào hệ thống thử nghiệm và 

kiểm soát chất lượng. Luôn có khả năng các vật liệu hoặc công nghệ mới có thể phát 

triển khi công nghệ tiến bộ và cuối cùng thay thế Filler Masterbatch trong một số ứng 

dụng. Các doanh nghiệp phải cảnh giác và điều chỉnh theo hoàn cảnh thị trường đang 

thay đổi. 

Thị trường Filler Masterbatch phụ thuộc nhiều vào hiệu suất tổng thể của các ngành 

công nghiệp dành cho người dùng cuối như ô tô, bao bì, xây dựng và hàng tiêu dùng. 

Suy thoái kinh tế trong các lĩnh vực này có thể dẫn đến nhu cầu về masterbatch giảm. 

Cơ hội cho thị trường Filler Masterbatch 

Mối quan tâm về môi trường, đổi mới về vật liệu, v.v. 

Với các quy định về môi trường ngày càng tăng và nhu cầu của người tiêu dùng đối với 

các sản phẩm bền vững, sẽ có cơ hội cho các hạt độn thân thiện với môi trường. Các nhà 

sản xuất có thể phát triển các hạt độn gốc sinh học hoặc tái chế để phục vụ cho phân 

khúc thị trường đang phát triển này. 

Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển đang liên tục cải thiện các đặc tính và hiệu suất 

của các hạt độn. Những đổi mới về vật liệu, chẳng hạn như vật liệu nanocomposite và 

hạt độn có khả năng phân hủy sinh học, có thể mở ra những cơ hội mới ở các thị trường 

ngách. Khi hoạt động tái chế trở nên phổ biến hơn, sẽ có cơ hội phát triển các hạt phụ 

gia tương thích với nhựa tái chế, hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn. 

Những thách thức của thị trường Filler Masterbatch 

Tuân thủ quy định, các yếu tố kinh tế toàn cầu, v.v. 

Các quy định nghiêm ngặt liên quan đến việc sử dụng chất phụ gia trong nhựa, bao gồm 

cả hạt độn, có thể là một thách thức đáng kể đối với các nhà sản xuất. Việc tuân thủ các 

tiêu chuẩn và quy định khác nhau của khu vực và quốc tế đòi hỏi phải có sự giám sát và 
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đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển. 

Suy thoái kinh tế và biến động trong chi tiêu của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến 

nhu cầu về các sản phẩm sử dụng hạt độn, chẳng hạn như ô tô và vật liệu xây dựng. Bất 

ổn kinh tế có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng thị trường. Chi phí vận chuyển tăng cao và 

những thách thức về logistics, bao gồm cả sự chậm trễ trong vận chuyển và các vấn đề 

hải quan, có thể ảnh hưởng đến việc phân phối và hiệu quả chi phí của các sản phẩm 

Filler Masterbatch. 

Xu hướng thị trường Filler Masterbatch 

Một trong những ngành công nghiệp chủ chốt thúc đẩy thị trường Filler Masterbatch là 

lĩnh vực ô tô. Các polyme nhẹ được sản xuất bằng cách sử dụng Filler Masterbatch, giúp 

tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm lượng khí thải. Các ngành công nghiệp sử 

dụng cuối khác, như bao bì và xây dựng, cũng đang chứng kiến nhu cầu về nhựa nhẹ 

ngày càng tăng. Các chất độn mới đang được tạo ra với những đặc tính được cải thiện 

như tăng độ bền, độ cứng và khả năng chịu nhiệt. Thị trường Filler Masterbatch được 

dự đoán sẽ có triển vọng tăng trưởng mới nhờ những chất độn cải tiến này. 

Thị trường lớn nhất cho Filler Masterbatch, với thị phần hơn 40% vào năm 2023, là ở 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là kết quả của việc thị trường nhựa đang mở 

rộng trong khu vực, chủ yếu được thúc đẩy bởi các ngành bao bì, ô tô và xây dựng. Tại 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á lần lượt là 

các thị trường tiêu thụ nhiều nhất Filler Masterbatch. 

Trong giai đoạn 2024-2030, tốc độ CAGR được dự đoán là 6,5% cho thị trường Filler 

Masterbatch ở Châu Âu. Ngành công nghiệp này đang mở rộng do nhu cầu về nhựa 

ngày càng tăng trong ngành bao bì, điện tử và ô tô. 

Trong khung thời gian ước tính, thị trường Filler Masterbatch ở Bắc Mỹ được dự đoán 

sẽ mở rộng với tốc độ CAGR là 5,5%. 

Thị trường Filler Masterbatch Nam Mỹ được dự đoán sẽ mở rộng với tốc độ CAGR là 

7,0%. Và thị trường masterbatch ở Trung Đông và Châu Phi được dự đoán sẽ mở rộng 

với tốc độ CAGR là 6,0%.  

Phân tích phân khúc thị trường Filler Masterbatch: 

Phân loại theo nhựa nền, PP Filler Masterbatch có thị phần lớn nhất năm 2023. Đây là 

kết quả của nhu cầu PP ngày càng tăng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xây 

dựng, ô tô và bao bì. Một loại phổ biến khác là PE Filler Masterbatch, nhu cầu dự đoán 

sẽ tăng trong vài năm tới do ngành này ngày càng mở rộng sử dụng nó cho dây và cáp. 

Theo ứng dụng, đóng gói là lĩnh vực có thị phần lớn nhất vào năm 2023. Đó là do nhu 

cầu ngày càng tăng về vật liệu đóng gói bền và nhẹ. Thị trường ô tô/thiết bị gia dụng 

cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng do việc sử dụng Filler Masterbatch trong sản 
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xuất thiết bị gia dụng và linh kiện xe cộ ngày càng tăng nên nhu cầu của nó được dự 

đoán sẽ tăng trong những năm tới. 

Thị trường Filler Masterbacth Việt Nam  

                Đơn vị: tấn 

 

 

- Tổng sản lượng xuất khẩu tăng 24.53% tương đương 223,232 tấn. 

- Sự tăng trường toàn thị trường cho thấy nhu cầu sử dụng Filler trên toàn TG còn khá 

lớn và chưa có vật liệu nào thay thế tối ưu hơn trong ngành nhựa. 

Tỉ trọng sản lượng xuất khẩu Filler Masterbatch trong năm 2023 từ Việt Nam 

 

 

- So với năm 2022  tỉ trọng Pha Lê giảm từ 5% còn 3%. 

- Một số nhà cung cấp lâu năm cũng giảm tỉ trọng như Nhật Huy giảm 2%, An Tiến 
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giảm 1% và Phú Lâm giảm 1%.Trong đó nhường chỗ cho sự tăng trưởng của Nhựa 

Châu Âu và các doanh nghiệp sản xuất Thương mại vừa vào nhỏ.  

- Có thể thấy tỉ trọng lớn xuất khẩu vẫn thuộc về Châu Âu chiếm 30% tổng thị trường 

và tăng trưởng 4% so với 2022. 

 

Diễn biến sản lượng xuất khẩu Filler từ Việt Nam trong năm 2023 

 

 

- Sản lượng xuất khẩu bình quân tháng của năm 2023 đạt 94,454 tấn, tăng 24.53% so 

với năm 2022. 

- Theo mùa hàng quý IV là quý có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong năm và riêng quý 

IV tăng 30.5%. 

- Thời điểm Quý I và đầu Qúy II là thời gian có mức xuất khẩu đều và ổn định. Thời 

điểm quý I và quý IV giảm nhẹ do vướng nghỉ lễ tết Nguyên đán và Tết cổ truyền 

TQ vào quý I , Quý IV nhiều quốc gia đạo hồi nghỉ lễ Ramadan kéo dài 1 tháng như 

India, UAE, Pakistan, Indonesia… đều là các thị trường xuất khẩu chính Filler của 

VN.. 
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VÁN LÁT SÀN SPC VÀ PHÀO NẸP 

Thị trường Ván sàn SPC thế giới và Việt Nam  

Giai đoạn 2015 – 2016 đánh dấu sự ra đời của ván sàn SPC, một loại ván lát sàn mới 

thay thế co các loại vật liệu lát nền cũ trên thị trường. Ván sàn SPC đã có sự tác động 

mạnh mẽ ngay lập tức thay đổi xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu vì loại sản phẩm này 

sở hữu những tính năng vượt trội hơn hẳn các loại ván sàn thông thường như: có tuổi 

thọ cao, lắp đặt dễ dàng, tốt cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường, không 

bắt cháy, không sợ nước hay mối mọt… Do đó, không chỉ người tiêu dùng mà các 

nhà phân phối vật liệu xây dựng lớn, các thương hiệu bán lẻ trên thế giới đều tìm kiếm 

những nguồn cung cấp những mặt hàng này từ các nhà sản xuất quy mô lớn trên phạm 

vi toàn cầu. 

Tổng quan ngành công nghiệp lát sàn 

Ngành công nghiệp lát sàn trên thế giới không ngừng tăng trưởng mạnh trong nhiều 

năm qua. Đạt tổng trị giá 324.26 tỷ USD vào năm 2017, dự kiến sẽ đạt 447.74 tỷ 

USD vào năm 2023 và 621.54 tỷ USD vào năm 2028, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 

hàng năm là 6.1%. 

Về ứng dụng khu vực nhà ở chiếm hơn 50% thị phần toàn thị trường năm 2023. 

Thị trường lát sàn cho các dự án thương mại được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trên 

4.5% hàng năm cho đến năm 2024. 

Năm 2019 là năm chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của sàn đá công nghệ SPC vào 

thị trường ván sàn Việt Nam. Sự hấp dẫn của loại ván sàn này phần lớn nằm ở khả 

năng chịu nước tuyệt đối bởi tính chất vật lý của nhựa giúp sàn có khả năng chống 

trọi với khí hậu nóng ẩm Việt Nam, điều mà các dòng sàn truyền thống khó đáp 

ứng được. Cũng chính vì điều này mà sàn đá công nghệ SPC đã nhanh chóng chiếm 

trọn chỗ đứng khi vừa mới du nhập vào thị trường. 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của sàn SPC 

Hiện nay SPC đang tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị doanh thu và chiếm thị phần 

từ hầu hết các sản phẩm cạnh tranh khác. Trung Quốc vẫn đang giữ hạng đầu là 

quốc gia thống trị trong xuất khẩu SPC. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu 

cho mặt hàng ván sàn SPC. Trong 3 năm từ 2019-2021 tăng trưởng của các vật 

liệu sàn LVT, SPC bình quân đạt trên 30%/năm, và chiếm thị phần lớn số 2 trong 

các vật liệu sàn được tiêu thụ tại Mỹ: 21.5% thị phần vào năm 2021, tương đương 

7.25 tỷ USD. Xu hướng này vẫn duy trì đến hiện tại và lan rộng tới nhiều nước 

trên thế giới bởi các sản phẩm ván sàn SPC có những ưu thế rõ rệt trên thị trường: 
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Chống thấm nước, chống cháy lan, tính thẩm mỹ và độ bền cao gấp nhiều lần so 

với các loại sàn hiện tại, thân thiện môi trường, an toàn sức khỏe và dễ lắp đặt,… 

đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng ẩm như Việt Nam. Thị trường ván sàn SPC vẫn 

còn tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. 

Nắm chắc xu thế phát triển 

Trong một báo cáo của Vietnam Report cho thấy, thị trường ván sàn đã phát triển 

ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu nội địa. Theo thống kê của Tổng cục điều tra dân 

số và nhà ở (UNFPA), năm 2023, tổng dân số của Việt Nam đạt 100,3 triệu dân, 

trong đó nhóm dân số trẻ chiếm tới trên 60% dân số. Đây là một lợi thế quan trọng 

trong việc chuyển đổi tư duy sử dụng sản phầm truyền thống sang sản phẩm công 

nghệ mới như sàn đá công nghệ SPC. 

Theo BMI, tốc độ tăng trưởng xây dựng nhà để ở (mảng tiêu thụ chính của gạch 

ốp lát) được dự báo ở mức tăng trưởng đến năm 2028 bình quân đạt 7.4%/năm . 

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ ngành gạch ốp lát được dự báo đạt đỉnh năm 2022 

với tỷ lệ tăng trưởng chỉ hơn 1%, sau đó giảm dần trong năm 2023. Trong khi đó, 

tỷ lệ tăng trưởng mảng xây dựng nhà để ở vẫn tăng đều ở tốc độ 7%. 

Bên cạnh đó, xu hướng vật liệu xây dựng chống nước và chống cháy lan đang ngày 

càng mở rộng, bởi thực trạng ngập lụt, cháy nổ đang diễn ra nhiều hơn tại nhiều 

nơi, khu vực, tỉnh thành tại Việt Nam. 

 

               Tình hình xuất khẩu 

Thị trường xuất khẩu SPC từ Việt Nam kể từ 2019 đến nay liên tục tăng trưởng 
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mạnh (từ sản lượng xuất khẩu 3,4 triệu m2 năm 2019 lên 130 triệu m2 trong năm 

2023). Sản lượng ván sàn SPC xuất khẩu năm 2023 đạt 130 triệu m2, tăng 26% so 

với năm 2022, tương đương với giá trị xuất khẩu khoảng 960 triệu USD. 

 

Mặc dù giai đoạn từ 6/2022 – tháng 1/2023, toàn bộ thị trường xuất khẩu rơi vào 

khủng hoảng do tình hình địa chính trị, suy thoái kinh tế và bất ổn tài chính diễn 

ra trên toàn cầu, hoạt động kinh doanh thương mại suy giảm trầm trọng. Tháng 

3/2023, thị trường dần hồi phục nhờ việc Mỹ ban hành Đạo luật UFLPA với chính 

sách cấm sử dụng nhựa và các nguyên vật liệu từ Tân Cương và làn sóng hàng loạt 

nhà mua hàng lớn tháo chạy khỏi Trung Quốc. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách 

thức đối với những nhà sản xuất ván sàn SPC Việt Nam, các doanh nghiệp phải 

thích ứng nhanh với thị trường, hoàn thiện và minh bạch chuỗi cung ứng và đảm 

bảo duy trì hoạt động sản xuất liên tục, hiệu quả.   

Thị trường Phào nẹp SPC – Miền đất hứa với nhiều tiềm năng 

Sự ra đời tất yếu 

Phào, nẹp SPC là những phụ kiện không thể thiếu khi thi công và hoàn thiện nội 

thất, đặc biệt là với sàn SPC. Đây là phụ kiện có chức năng che đi các khoảng trống 

giãn nở cho sàn khi hoàn thiện, đồng thời được sử dụng để trang trí giúp tăng tính 

thẩm mỹ cho nền lát sàn gỗ. Sản phẩm có các ưu điểm vượt trội so với phào, nẹp gỗ 

như chống mối mọt, cong vênh, chống nước, chịu nhiệt, chống cháy hoàn toàn, khả 

năng giữ màu tốt và chống biến dạng, va đập mạnh, có độ bền rất cao, không chịu 

ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết. Chính vì vậy, khi ván sàn SPC ra đời với những 

ưu điểm nổi trội cũng là lúc mở toang cánh cửa đưa phào nẹp SPC đến tay người 
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tiêu dùng. 

Bất kì một công trình thi công ván sàn SPC nào cũng cần đến các loại phụ kiện như 

phào, nẹp, hèm U để đồng bộ hóa. Khi thị trường ván sàn SPC tăng trưởng, việc ra 

đời và phát triển phụ kiện ván sàn là điều tất yếu. 

Cán cân cung cầu thiên lệch 

Khi nhu cầu sử dụng sàn SPC đang gia tăng trên toàn thế giới, thì nguồn cung về 

phụ kiện ván sàn vẫn chưa đáp ứng được đà tăng để tạo cho mình một sân chơi 

riêng. 

Theo số liệu điều tra thị trường cho thấy, hầu hết các quốc gia đều nhập khẩu Phụ 

kiện ván sàn SPC từ Trung Quốc. Đất nước tỷ dân vẫn cho thấy mình là một hình 

mẫu trong việc đón đầu xu thế phát triển của các ngành công nghiệp. Mặt hàng của 

họ được ưa chuộng do yếu tố giá thành rẻ, thời gian cung cấp nhanh…  

Trong khi đó, tại Việt Nam, hơn khoảng 10 nhà sản xuất Ván sàn SPC nhưng hiện 

tại chỉ có 01 đến 02 đơn vị tập trung đầu tư cho mặt hàng này, trong đó phải kể đến 

Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê. Với tệp khách hàng quốc tế sẵn 

có với sản lượng mua ván sàn SPC hàng triệu m2/ năm cùng với thị trường nội địa 

đang chờ khai phá, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đột phá cho Nhựa Pha Lê trong thời 

gian tới. 

Động lực cho sự phát triển 

Nhu cầu về nội thất nói chung và ván lát sàn – phụ kiện phào nẹp ván lát sàn nói 

riêng trong những năm gần đây liên tục ghi nhận những sự tăng trưởng đáng kể. 

Song song với đó, diễn biến phức tạp của đại dịch đã và đang góp phần khiến mỗi 

con người đều mong muốn được trở về gần hơn với tổ ấm. Thời gian ở nhà tăng lên 

khiến ngôi nhà và nội thất trong nhà giữ vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống 

hiện đại. Trích dẫn tạp chí FCW 2020:  

“Đại dịch covid khiến các nhà máy sản xuất phải đóng cửa, các nhà bán lẻ đóng 

cửa và khách hàng ngừng chi tiêu. Trong khi đó, hoạt động xây dựng mới và tu 

sửa, sửa chữa được chỉ định là cần thiết. Đây là điểm sáng duy nhất của ngành 

ván sàn. Tuy nhiên, ảnh hưởng chung của việc ngừng hoạt động là nhu cầu giảm 

hai con số vào tháng 4 và tháng 5" 

“Ít nơi tiêu tiền, tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt. Chi tiêu để xây dựng những ngôi nhà mới 

dành cho một gia đình và xây dựng cải tạo cho chủ nhà vẫn tăng mạnh vì đây là 
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những hoạt động thiết yếu. Những xu hướng tích cực này sẽ được theo sau bởi sự 

gia tăng doanh số bán nhà hiện có và các dự án tu sửa và thay thế bổ sung khi nền 

kinh tế tăng trưởng mạnh. ” 

“Đồng thời, các hộ gia đình có thể có động lực để nâng cấp nhà ở của mình khi 

họ lấy lại sự tự tin sau nhiều tháng nhìn sàn và đồ đạc đã cũ và nay đã cũ hơn 

nhiều. Người tiêu dùng sẽ tìm cách tạo không gian làm việc tại nhà, sửa sang lại 

nhà bếp và mở rộng các khu vực giải trí tại nhà vì lo ngại về virus corona sẽ khiến 

họ có nhiều thời gian hơn ở nhà”- FCW 2020 

Dựa trên các cơ sở: 

 Xu hướng sử dụng sản phẩm sàn nhiều lớp công nghệ cao 

 Chuỗi cung ứng của Mỹ đang bị gián đoạn và không thể đáp ứng được nhu cầu 

thị trường do: dịch bệnh Covid-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến Mỹ 

áp thuế 25% với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc 

 Nhu cầu remodeling lại nhà của người Mỹ tăng đột biến do có nhiều thời gian 

rảnh rỗi ở nhà.  

Đây là cơ hội tốt cho việc cung ứng SPC và các phụ kiện SPC cho Mỹ, nhanh 

chóng cạnh tranh với các nhà sản xuất quốc tế để dành thị phần. 

Những người tiêu dùng trong độ tuổi từ 35 đến 54 đang là phân khúc khách hàng 

đóng góp doanh thu nhiều nhất. Bên cạnh đó, những người trẻ tuổi mới đi làm 

thường có xu hướng chi tiêu nhiều hơn vào việc xây dựng phong cách, lối sống thể 

hiện qua việc bài trí nội thất trong căn hộ. Dự báo số người dưới 35 tuổi quan tâm 

tới việc cải tạo, tân trang nhà cửa cũng như thay thế, sửa chữa nội thất sẽ tiếp tục 

tăng mạnh trong những năm sau. 

Sự tăng trưởng vượt bậc và được dự báo là vẫn còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ 

của ngành hàng này, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thể 

được lý giải dựa vào những lý do sau: 

 Việc mua căn hộ cũ và tu sửa lại trước khi chuyển vào luôn được người tiêu 

dùng chú trọng, nhằm mục đích tạo cảm giác mới mẻ đồng thời loại bỏ những hỏng 

hóc và bất cập hiện có của ngôi nhà. 

 Sự gia tăng của lãi suất mua nhà và giá trị bất động sản đã khiến người dân chi tiêu 

vào việc sửa sang nhà cửa hơn là chi số tiền lớn để mua nhà mới. 

 Văn hóa tự làm (DIY) đang ngày càng phổ biến trên khắp thế giới với sự hỗ trợ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
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của chuyên gia thông qua các video Youtube, các khóa học chuyên nghiệp và các 

bộ tool-kit dễ sử dụng sẵn có. 

Thị trường tiêu thụ ván sàn – phụ kiện phào nẹp ván sàn của Việt Nam đang được 

đánh giá là có tiềm năng cực kỳ lớn. Nhu cầu ván sàn – phụ kiện phào nẹp ván sàn 

của thị trường trong nước rất cao. 

Tốc độ tăng dân số CAGR của Việt Nam đạt 1.14% tới năm 2025, đi kèm với đó 

là tốc độ CAGR của mức tăng diện tích sàn nhà ở trong giai đoạn này đạt 1.61%. 

Diện tích sàn nhà tới năm 2025 dự kiến tăng từ 66 triệu m2 tới 71.24 triệu m2 mỗi 

năm. Trong đó, nhu cầu về ván sàn nói riêng tăng từ 27 đến hơn 29 triệu m2. Với 

tỷ lệ phụ kiện phào nẹp ván sàn bằng khoảng 60% diện tích ván sàn thì dự kiến 

nhu cầu của phụ kiện phào nẹp ván sàn cũng sẽ tăng từ 16.2 đến 17.4 triệu md. 

Ngành xây dựng tăng trưởng mạnh trong năm 2022 với mức tăng trưởng tăng 

trưởng khoảng 8% và còn tiếp tục tăng trong tương lai. Đây sẽ là cơ hội để các 

doanh nghiệp ván sàn nói chung và cung cấp sàn gỗ công nghiệp nói riêng tìm 

kiếm cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường và phát triển hơn nữa. 
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PHẦN III 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2023 
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ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Năm 2023 đã bộc lộ những điểm yếu căn bản của nền kinh tế, như giải ngân đầu tư công, 

nguồn cung năng lượng, khả năng nội địa hóa hàng xuất khẩu,... và những “cơn gió ngược” 

về xung đột chính trị, lạm phát và lãi suất tăng cao, tâm lý tiêu dùng bất ổn định,… đã khiến 

kinh tế Việt Nam giảm đà tăng trưởng một cách đáng kể, có những lúc xuống mức thấp nhất 

trong hơn mười năm trở lại đây. Đứng trước những khó khăn từ thị trường, Ban lãnh đạo cùng 

toàn thể CBNV luôn đồng lòng, nỗ lực duy trì ổn định hoạt động kinh doanh: doanh thu thuần 

năm 2023 đạt 1.806 tỷ đồng, giảm 9,71% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,08 tỷ 

đồng, tăng 7,77% so với năm 2022, nguyên nhân do tình hình kinh tế và thương mại hàng hóa 

toàn cầu suy giảm dẫn tới nhu cầu tiêu thụ hạt nhựa giảm sút, tuy nhiên trong năm Công ty 

đã tích cực rà soát, tăng cường quản trị và thay đổi phương thức bán hàng, giảm thiểu chi phí 

từ đó Lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ. 

Đvt: Triệu đồng 

 Chỉ tiêu 2022 2023 
Tỷ trọng Thay đổi 

(%)  2022 2023 

Tổng doanh thu 2.062.297 1.813.429  100,0%  100,0% -12% 

Doanh thu thuần về 

bán hàng 
2.000.631 1.806.331 97,0% 99,6% -10% 

Doanh thu tài chính 61.108 7.096 3,1% 0,4% -88% 

Thu nhập khác 558 2 0,9% 0,0% -100% 
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 Chỉ tiêu 2022 2023 
Tỷ trọng Thay đổi 

(%)  2022 2023 

Tổng chi phí 2.049.699 1.798.453 100,0% 100,0% -9% 

Giá vốn hàng bán 1.775.315 1.669.117 86,6% 92,8% -6% 

Chi phí tài chính 133.940 65.768 6,5% 3,7% -51% 

Chi phí BH, QLDN 138.291 54.023 6,7% 3,0% -61% 

Chi phí khác 2.153 9.545 0,1% 0,5% 343% 

Lợi nhuận gộp 225.316 137.214     -39% 

Lợi nhuận trước 

thuế 
12.597 14.976     19% 

Thuế TNDN 2.317 3.897     68% 

Lợi nhuận sau thuế 10.280 11.079     8% 

 

Theo đặc điểm của các ngành sản xuất vật liệu trung gian thông thường, biên lợi nhuận có xu 

hướng giảm dần do sự tham gia của các nhà đầu tư mới cũng như việc tăng năng suất của đối 

thủ cạnh tranh. Thêm nữa, năm 2023 với những biến động của giá nguyên vật liệu khiến biên 

lợi nhuận gộp của mảng thương mại suy giảm.  

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty, 

theo đó năm 2023, Nhựa Pha Lê đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc đầu tư mở rộng quy mô 

sản xuất đối với sản phẩm vật liệu ốp lát công nghệ cao với công suất 11.000.000 m2 sàn/năm. 

Với triển vọng từ thị trường ván lát sàn và những kinh nghiệm quản trị, vận hành trong lĩnh 

vực sản xuất, việc mở rộng sản xuất với sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ đem lại lợi nhuận 

tốt cho công ty trong giai đoạn tới. 

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thoái vốn 

tại CTCP Hoàng Gia Pha Lê và CTCP khoáng 

sản Minh Cầm, theo đó công ty không còn theo 

mô hình có sở hữu công ty con, các số liệu Báo 

cáo tài chính là Báo cáo riêng tổng hợp. 

 Theo đó, Tổng tài sản của Công ty năm 2023 

giảm 4% so với năm 2022, nguyên nhân chính 

do công ty chủ trương giảm quy mô hoạt động 

nên sử dụng tiền thu khách hàng để trả bớt các 

khoản nợ vay ngân hàng. 

 

771 

1.136 1.111 

1.257 

509 
582 

695 

485 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Cơ cấu tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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Nợ phải trả giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhờ duy trì chính sách giảm nợ vay trong giai 

đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn và công ty đã 

thực hiện thanh toán một số khoản vay ngân 

hàng. 

Trong năm 2023, công ty không thực hiện tăng 

vốn. Vốn chủ sở hữu năm 2023 không có nhiều 

biến động so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu 

tăng nhờ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối. 

 

  

837 

1.248 

1.026 951 

443 470 

780 791 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả VCSH
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 2023 

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc tái cấu trúc doanh nghiệp, 

Công ty đã đẩy mạnh việc rà soát đánh giá các dự án đầu tư và đưa ra lộ trình thích hợp cho 

từng dự án để đảm bảo hiệu quả trong từng giai đoạn phát triển.  

 Mở rộng sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao – Hải Phòng   

 Đây là kế hoạch trọng điểm trong giai đoạn 2023 – 2024. Trong năm 2023, Nhựa Pha 

Lê đã lên kế hoạch cho việc mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm mới là vật liệu ván 

sàn công nghệ cao với công suất 11 triệu m2/ năm tại nhà máy Hải Phòng (Lô 4.3 Khu 

công nghiệp MP Đình Vũ, Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng) 

 Sản phẩm ván sàn công nghệ cao được cấu thành từ Poly Vinyl Clorua (PVC) nguyên 

sinh và bột đá nano siêu mịn, có đặc tính ưu việt như chống cháy, chống mài mòn, trầy 

xước, chống trơn trượt, chịu nước, và độ ẩm 100%. Nhựa Pha Lê có lợi thế trong việc 

phát triển sản phẩm này nhờ sở hữu nguồn nguyên liệu đá CaCO3 tại Nghệ An ( bột 

đá chiếm trên 75% thành phần cấu thành ván sàn) và đã có nhiều kinh nghiệm trong 

việc vận hành, quản trị hệ thống nhà máy ván sàn tại Công ty con CTCP Hoàng Gia 

Pha Lê.  

 Dự kiến việc mở rộng quy mô sản xuất vật liệu ván sàn công nghệ cao sẽ hoàn tất và 

đi vào vận hành trong năm 2024. 

 Dự án Khu nhà ở thương mại Cao Xanh Hà Khánh A  

 Góp vốn liên doanh tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Tân Việt An. 

 Liên doanh đã được Cấp phê duyệt TMB tỷ lệ 1/500 điều chỉnh nâng quy mô công 

trình. Dự án có quy mô tổng mức đầu tư gần 1,000 tỷ đồng, có vị trí đắc địa tại khu đô 

thị Cao Xanh – Hà Khánh A, gần cầu Cửa Lục 2 chuẩn bị xây dựng nối 2 bên bề vịnh 

Cửa Lục. Dự án bao thực hiện trên lô đất rộng 3,500 m2, bao gồm 1 tòa chung với tổng 

diện tích sàn xây dựng 50,000 m2. 

 Trong 2 năm gần đây, do tình hình kinh tế, tài chính và các chính sách liên quan trong 

lĩnh vực bất động sản chưa thuận lợi nên việc triển khai các dự án bất động sản nói 

chung trong giai đoạn này sẽ chưa thể phát huy được hiệu quả. Ngày 18/01/2024, Quốc 

hội đã thông qua Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, đây là cơ sở khơi 

thông những vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua. Công ty đang 

tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho dự án và theo dõi những diễn biến của thị trường 

bất động sản để đẩy mạnh việc triển khai dự án trong thời gian tới. 

 Mỏ đá Lèn Minh Cầm – Tuyên Hóa Quảng Bình 

 Góp vốn liên doanh tại Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm. Trong năm 2023, 

Nhựa Pha Lê đã thực hiện chuyển nhượng bớt cổ phần tại CTCP Khoáng sản Minh 

Cầm, sau chuyển nhượng tỷ lệ sở hữu còn lại là 45%. 
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 Công ty CP KS Minh Cầm đã hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép khai thác với tổng 

diện tích khai thác và khai trường là 4 hecta , Trữ lượng địa chất là 1,348,068 m3, thời 

hạn khai thác đến tháng 6/ 2043. 

 Hiện dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện khai thác.  

 Mỏ nước khoáng Quang Hanh – Quảng Ninh 

 Mỏ nước khoáng với diện tích gần 1.200 m2 tọa lạc tại Phường Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh, với trữ lượng khai thác tới 1.100m3/ ngày và độ sâu 160m. 

 Đây là mỏ nước khoáng duy nhất tại Việt Nam kết hợp được 3 đặc tính: hàm lượng 

khoáng hóa cao, chứa lượng muối khoáng cần thiết cho cơ thể và lượng Bromin hòa 

tan trong nước có lợi cho phục hồi sức khỏe, chữa bệnh. 

 Trong năm 2023, Nhựa Pha Lê có những bước tiến đáng kể trong chặng đua gia nhập 

thị trường nước khoáng đóng chai khi hoàn tất chạy thử nghiệm sản phẩm và ra mắt 

thương hiệu nước khoáng PHALE QUANG HANH sau khi hoàn tất các thủ tục công 

bố chất lượng sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh. Nhựa 

Pha Lê đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng để mở 

bán sản phẩm trong 2024.  
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2022 Năm 2023 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  
  

 

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,11 1,34 

Hệ số thanh toán nhanh lần 0,83 1,03 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%) 
  

 

Nợ/Tổng tài sản % 56,81% 54,60% 

Nợ/Vốn chủ sở hữu % 131,54% 120,27% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

 

Vòng quay hàng tồn kho bình quân lần 6,45 5,92 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân lần 1,11 1,02 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,51% 0,61% 

Lợi nhuận sau thuế/VCSH % 1,32% 1,41% 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,57% 0,63% 

Lợi nhuận SXKD/Doanh thu thuần % 0,71% 1,36% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)   147 158 

Nguồn: tính toán từ BCTC kiểm toán năm 2023 

Trong năm 2023, các chỉ tiêu tài chính về khả năng thanh toán, cơ cấu nợ và hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của công ty đều có những cải thiện so với năm 2022, đây là kết quả của quá 

trình rà soát hoạt động, đưa ra những chính sách thích ứng hợp lý của công ty trong giai đoạn 

nền kinh tế, tài chính chưa ổn định. 
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Tình hình công nợ phải thu  

 Đơn vị: đồng 

KHOẢN MỤC 31/12/2022 31/12/2023 

Phải thu ngắn hạn        773.873.328.597 893.487.768.596 

Phải thu khách hàng 573.503.982.583   532.176.185.596 

Trả trước cho người bán 4.683.342.581 101.695.490.531 

Phải thu về cho vay - 10.600.000.000 

Phải thu khác 198.185.598.091 253.086.202.232 

Dự phòng phải thu khó đòi (2.499.594.658) (4.070.109.763) 

Phải thu dài hạn 2.639.159.633 2.752.044.340 

Phải thu khác 2.639.159.633 2.752.044.340 

Tổng cộng 776.512.488.230 896.239.812.936 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023) 

Để tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh, Công ty vẫn duy trì triển khai chính sách tài trợ 

thương mại cho khách hàng, đặc biệt với một số khách hàng thân quen, có uy tín, công ty chủ 

động dùng tiền để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đảm bảo giao hàng đúng hạn cho 

khách hàng. Ngoài ra, khoản phải thu khác tăng do trong năm công ty thực hiện thoái vốn tại 

các công ty con. Do vậy, giá trị các khoản phải thu của Nhựa Pha Lê năm 2023 tăng 15% so 

với năm 2022.  
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Tình hình công nợ phải trả 

Đơn vị: VNĐ 

KHOẢN MỤC 31/12/2022 31/12/2023 

Tổng nợ ngắn hạn 1.002.810.154.871 937.987.975.719 

Phải trả người bán 201.803.196.766 99.166.783.716 

Người mua trả tiền trước 4.797.946.701 117.552.912.451 

Thuế và các khoản phải nộp NN 4.044.578.445 3.804.545.984 

Phải trả người lao động 2.845.239.619 1.103.492.342 

Chi phí phải trả 2.765.591.294 2.023.934.853 

Phải trả phải nộp khác 5.887.506.935 5.582.033.805 

Vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn 773.722.980.924 704.211.401.580 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.943.114.188 4.542.870.988 

Tổng nợ dài hạn 23.724.970.000 13.924.050.941 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 23.724.970.000 13.924.050.941 

 Tổng cộng  1.026.535.124.871 951.912.026.660 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023) 

Nợ phải trả giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, Công ty tích cực rà soát 

quản trị tài chính doanh nghiệp, từ đó chủ động giảm thiểu chi phí và cơ cấu lại vay nợ phù 

hợp với tình hình kinh tế, tài chính và nhu cầu hoạt động của công ty.  
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PHẦN IV 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

I,/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Để nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý hoạt động của HĐQT, tại phiên họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa 

Pha Lê diễn ra vào ngày 20/06/2023, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã thông qua kết quả 

bầu cử bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT công ty. Danh sách thành viên HĐQT sau 

khi bầu cử bổ sung như sau:  

STT Họ và tên Ghi chú 

1 Mai Thanh Phương Thành viên  

HĐQT điều hành 
2 Trần Hải Yến 

3 Cao Văn Thọ Thành viên HĐQT không điều hành 

4 Lê Thạc Tuấn Thành viên HĐQT độc lập 

 

 HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2023, giám sát Ban TGĐ thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của 

cổ đông như tổ chức, phân công HĐQT, tổ chức họp định kỳ các cuộc họp HĐQT, tương 

tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với Nhà đầu tư.  

 Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 buổi họp. Các cuộc họp đều đã được 

thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. 

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp 

luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, 

nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ. 

 HĐQT tiếp nhận các ý kiến đề xuất của BTGĐ, chất vấn để làm rõ và đáp ứng kịp thời 

những nhu cầu về nguồn nhân lực, sự thay đổi chính sách kinh doanh, nhu cầu đầu tư 

mở rộng, chính sách với người lao động nhằm tạo động lực phát triển tốt nhất cho Công 

ty. 

 HĐQT Công ty hiện có 01 thành viên độc lập là ông Lê Thạc Tuấn. Thành viên HĐQT 

độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào 
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chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty; chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh 

doanh, các định hướng phát triển trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT độc lập có nhiều 

năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong 

hoạt động quản trị của Công ty. 

II,/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

- Trong năm 2023, bức tranh kinh tế thế giới vẫn ảm đạm và đầy thách thức sau khi đã 

trải qua rất nhiều yếu tố bất lợi của năm 2022 như khủng hoảng năng lượng, lạm phát 

toàn cầu. Một số nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, song chậm và không vững chắc, 

trong khi tác động của tình hình chính trị bất ổn làm chậm tốc độ tăng trưởng của 

một số khu vực. Nhìn chung, các điều kiện kinh tế toàn cầu trong năm 2023 luôn ở 

tình trạng khá mong manh, dễ bị tổn thương trước những rủi ro kinh tế hay chính trị. 

Gánh nặng nợ công và việc nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ đã tạo thêm lực 

cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế. Bất chấp những diễn biến khởi sắc hồi 

đầu năm 2023, khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới chưa thể thoát khỏi hệ quả 

từ đại dịch COVID-19.   

- Trước ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, các động lực của nền kinh tế nước ta chưa 

phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm 

2023. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng 

trưởng cao trong khu vực và thế giới. Trong đó, khu vực nông nghiệp tiếp tục là bệ 

đỡ cho nền kinh tế với tăng trưởng đạt 3,83%; khu vực thương mại tăng trưởng 6,82% 

với một số ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định trong khi khu vực công nghiệp, xây 

dựng gặp nhiều khó khăn với mức tăng trưởng chỉ đạt 3,74%. 

- Nắm bắt được những khó khăn và thuận lợi trên, HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất 

và Công nghệ Nhựa Pha Lê đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp 

thời đề ra các mục tiêu, linh hoạt đề ra các định hướng phù hợp với tình hình thực tế 

để vừa tối ưu hóa nguồn lực của mình, vừa tận dụng kịp thời và tối đa các cơ hội kinh 

doanh mới được tạo ra do những thay đổi cả khách quan và chủ quan của môi trường 

kinh doanh. 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023 Trang 38 

- Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ 

và đem lại hiệu quả cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, giám 

sát chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi mang tính 

toàn diện. Về phương diện cá nhân, các thành viên HĐQT đều đã chủ động và tích 

cực thực thi công việc thuộc trách nhiệm của mình một cách chuyên nghiệp, có đóng 

góp thiết thực và hiệu quả vào thành tích chung của doanh nghiệp.  

- Nhìn chung, hoạt động sản xuất Filler của Công ty trong năm 2023 không mang lại 

hiệu quả cao và không đạt được như kỳ vọng, một phần bởi sự biến động mạnh của 

giá nguyên vật liệu đầu vào (hạt nhựa nguyên sinh, phụ gia, ...). Các sản phẩm sàn 

SPC (hay còn gọi là sàn đá SPC – Stone Plastic Composite) với ưu thế là tấm sàn thế 

hệ mới nhất trên phạm vi toàn cầu, thay thế hoàn hảo cho các vật liệu lát sàn truyền 

thống đang được Công ty định hướng đẩy mạnh. Công ty đang chuẩn bị cho kế hoạch 

phát triển sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao với quy mô lên tới 11.000.000 m2 

sản phẩm/năm, Nhựa Pha Lê tiếp tục đẩy mạnh sản xuất dòng sản phẩm chủ lực mang 

lại nguồn lợi nhuận chính của Công ty. 

2. Đánh giá công tác đầu tư và tình hình thực hiện các dự án đầu tư 

- Các dự án đã được đầu tư trong giai đoạn những năm trước đang dần đi vào hoạt động, 

cụ thể: 

 Hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản 

- Bức tranh thị trường bất động sản năm 2023 có thể nói là được bao phủ bởi một gam 

màu xám với hàng loạt các khó khăn. Nút thắt pháp lý dự án vẫn chưa được tháo gỡ, 

tín dụng trong lĩnh vực bất động sản thắt chặt vẫn là sức ép lên cả nguồn cung và sức 

cầu chung thị trường. Mặc dù vậy, ngành nghề bất động sản vẫn đón nhận một số tín 

hiệu tích cực trong năm 2023, các giải pháp đồng bộ để tiếp tục "phá băng" thị trường 

được triển khai. Đặc biệt, trong quý I/2024, Luật đất đai, Luật nhà ở và Kinh doanh 

bất động sản cũng đã được Quốc hội thảo luận và thông qua. Đây là cột mốc quan 

trọng đối với thị trường bất động sản nói riêng và quyết định sự hồi phục của bất động 

sản trong năm 2024. Nhìn chung, với những điểm sáng về bất động sản là cơ hội lớn 

để Nhựa Pha Lê bứt phá và giành được nhiều ưu thế trong so với những ông lớn khác 

trong ngành, trước những sức ép về lãi suất, sự leo thang của giá cả, sự sụt giảm của 

sức cầu và niềm tin người mua. 

- Năm 2023, Quảng Ninh trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế khi tăng trưởng 

GRDP năm 2023 ước đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng đầu Vùng 
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đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước và là năm thứ 9 liên tiếp (từ năm 2015 đến 

nay) đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Với việc từng bước đồng bộ cơ sở hạ tầng 

cùng với những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của chính quyền địa phương, thị 

trường bất động sản Quảng Ninh năm 2023 không ngừng sôi động.  

- Với tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Quảng Ninh, việc sở hữu cổ phần 

tại Công ty Cổ phần Thương Mại & Du lịch Tân Việt An sẽ mang lại tiềm năng lớn 

cho Nhựa Pha Lê trong giai đoạn tới. Trong năm 2023, dự án Khu chung cư (Nhà ở 

giá rẻ) tại ô đất TT1-KĐT Cao Xanh – Hà Khánh A, phường Cao Xanh, Thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện các vấn đề pháp lý cơ bản để bước sang 

các giai đoạn tiếp theo để triển khai xây dựng dự án.  

 Phát triển đầu tư mảng kinh doanh hàng tiêu dùng và dịch vụ, du lịch 

- Tận dụng sức hút của thị trường dịch vụ du lịch tại Quảng Ninh, trước những cơn sốt 

phát triển mới như Vân Đồn, Uông Bí, Mạo Khê, Móng Cái, có thể nói việc Nhựa Pha 

Lê đặt chân vào ngành nước uống đóng chai sẽ là một bước đi đầy hứa hẹn. Với trữ 

lượng nước khoáng trong báo cáo cấp B lên tới 108m3/ngày; tài nguyên cấp C1 lên tới 

1,058m3/ngày; tính chất nguồn nước khoáng thiên nhiên khoáng hoá cao, brom, tổng 

chất rắn hoà tan TDS trung bình 5,773mg/l, hàm lượng brom trung bình 15.12mg/l, đây 

là những lợi thế thiên nhiên đặc biệt của mỏ nước khoáng Pha Lê Quang Hanh, và là 

nền tảng để phát triển đa dạng các sản phẩm nước giàu khoáng phục vụ người tiêu dùng. 

- Trong năm 2023, Nhựa Pha Lê có những bước tiến đáng kể trong chặng đua gia nhập 

thị trường nước khoáng đóng chai khi hoàn tất chạy thử nghiệm sản phẩm, chính thức 

ra mắt thương hiệu nước khoáng PHALE QUANG HANH sau khi hoàn tất các thủ tục 

công bố chất lượng sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh. 

Nhựa Pha Lê đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng 

các điều kiện cần và đủ cho sự kiện mở bán sản phẩm trong 2024. Với phương châm vì 

sức khỏe cộng đồng, slogan của thương hiệu “Sự kỳ diệu sinh ra từ kỳ quan”, nước 

khoáng PHALE QUANG HANH không chỉ là một sản phẩm nước khoáng thông thường 

mà còn là biểu tượng của sức khỏe, sự kỳ diệu và sức mạnh của thiên nhiên. Việc Nhựa 

Pha Lê cho ra mắt thương hiệu PHALE QUANG HANH chính là sự ghi nhận và tôn 

vinh giá trị dinh dưỡng diệu kỳ mà nguồn nước khoáng đem lại cho người tiêu dùng. 
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 Đẩy mạnh đầu tư mảng kinh doanh cốt lõi: công nghệ vật liệu ứng dụng trong 

lĩnh vực vật liệu xây dựng 

- Là nước có tiềm năng khoáng sản đa dạng, nhưng với hiện trạng khai thác và chế biến 

khoáng sản, bao gồm cả các mỏ đá trắng trong thời gian qua, Việt Nam có thể rơi vào 

“Lời nguyền tài nguyên” hay “Cái bẫy tài nguyên” mà nhiều quốc gia giàu tài nguyên ở 

Châu Phi đã mắc phải. Đây là hiện tượng các nền kinh tế giàu tài nguyên thiên nhiên có 

xu hướng phát triển chậm hơn những nền kinh tế không có các tài nguyên thiên nhiên 

đáng kể. Để tránh rơi vào tình trạng này, Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách 

kịp thời và hợp lý, tập trung chế biến sâu các sản phẩm thuộc về tài nguyên đồng thời 

siết chặt xuất khẩu khoáng sản thô, giúp tăng cao giá trị sản phẩm, tăng nguồn thu cho 

ngân sách, giảm thiểu thất thoát tài chính cũng như tài nguyên. 

- Thực hiện theo chiến lược phát triển dài hạn của Công ty cổ phần Sản xuất và Công 

nghệ Nhựa Pha Lê được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn ngày 21/04/2018 là dần chuyển 

dịch từ sản phẩm khoáng sản và hạt nhựa sang các sản phẩm chế biến sâu, đặc biệt tập 

trung vào lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nhằm đa dạng hóa ngành nghề nhưng vẫn 

gắn với giá trị cốt lõi là các sản phẩm từ mỏ đá. Trong năm 2023, Nhựa Pha Lê đã không 

ngừng cải tiến máy móc, gia tăng sản lượng hàng hóa song song với việc nâng cao chất 

lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất với mục tiêu đưa các sản phẩm cốt lõi trong 

lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng của Nhựa Pha Lê trở thành sản phẩm hàng đầu trên 

thị trường quốc tế.  

- Công ty đang chuẩn bị triển khai mở rộng sản xuất vật liệu ốp lát Công nghệ cao tại 

thành phố Hải Phòng với quy mô 11.000.000 m2 sàn/năm. Hải Phòng vốn là một trong 

những trung tâm giao lưu hàng hải lớn nhất cả nước với hệ thống cảng biển, cảng nước 

sâu thuận tiện, cùng với bán đảo Đình Vũ là một cửa ngõ thông ra biển của vùng kinh 

tế trọng điểm phía Bắc có nhiều tiềm lực lớn, hiện đang phát triển với nhịp độ cao so 

với cả nước, với các trung tâm công nghiệp, kinh tế, sản xuất hàng hoá quy mô lớn phục 

vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Việc dịch chuyển các nhà máy tập trung về KCN 

MP Đình Vũ - khu vực được xem là “cửa ngõ miền Bắc” cho thấy định hướng của Nhựa 

Pha Lê trong việc tập trung sản xuất, mở rộng quy mô, chiếm lĩnh các thị trường quốc 

tế. Trong năm qua, Nhựa Pha Lê cũng đã tích cực tham gia nhiều hội chợ và các chuyến 

gặp gỡ trực tiếp các đối tác trên khắp nước Mỹ, nhằm mở ra nhiều mối quan hệ mật thiết 

với các khách hàng chiến lược. Trước sự đe dọa cạnh tranh bởi sự ra đời của hàng loạt 
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đơn vị sản xuất ván sàn SPC vừa và nhỏ tại Việt Nam và trên thế giới, đồng thời, trước 

những khó khăn về sức ép giá dầu tăng cao xuất phát từ cuộc xung đột chính trị Nga – 

Ucraina và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do tình hình bất ổn về chính trị đe dọa hoạt 

động giao thương trên biển Đỏ, HĐQT Công ty cũng đã có những chỉ đạo kịp thời, 

những chiến thuật linh hoạt để giải quyết những bài toán khó, khẳng định sản phẩm ván 

sàn SPC của Nhựa Pha Lê vẫn tự tin có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Mỹ lẫn thị 

trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc tập trung vào đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đã 

cho thấy chiến lược dài hạn của Nhựa Pha Lê trong việc mở rộng quy mô kinh doanh, 

nâng cao sản lượng và chất lượng sản xuất nhằm đem đến sản phẩm nhiều ưu thế vượt 

trội trên thị trường quốc tế. 

- Bên cạnh đó, các sản phẩm phụ kiện SPC (Phào, nẹp) của Nhựa Pha Lê sau ba năm ra 

mắt thị trường đã có những tín hiệu kinh doanh hết sức khả quan. Công ty đã khai thác 

hiệu quả các công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu về nguyên 

liệu nhựa và đá từ các mỏ khai thác tại Nghệ An để phát triển sản phẩm phụ kiện SPC. 

Sự kết hợp giữa ván sàn SPC và các phụ kiện tương ứng không chỉ tạo ra sự đa dạng mà 

còn tăng cường vị thế của Nhựa Pha Lê trên thị trường vật liệu xây dựng tại Mỹ. Đây 

được coi là một điểm sáng trong chiến lược sản xuất của công ty trong năm 2023, đặc 

biệt khi cạnh tranh trong lĩnh vực này vẫn chưa đạt đến mức độ cao. Nhờ vào nguồn 

nguyên liệu dồi dào và tiềm năng thị trường lớn, Nhựa Pha Lê tự tin rằng dòng sản phẩm 

này sẽ tiếp tục mang lại hiệu suất kinh doanh tốt trong thời gian tới. 

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành 

 Đội ngũ BĐH và các cán bộ quản lý đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, 

đã chủ động các phương án ứng phó với các tình huống xảy ra. Tình hình kinh tế tài 

chính nói chung gặp nhiều bất ổn và các chính sách vĩ mô bị thắt chặt, dẫn đến lợi 

nhuận năm 2023 của công ty giảm so với năm 2022. 

 BĐH đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Điều hành đã 

tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.  

 Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Điều hành thực hiện theo đúng quy định 

tại điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty.  
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 Ngoài ra, HĐQT cũng đánh giá cao công tác điều hành của Ban Điều hành, hết sức tin 

tưởng vào năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức của các thành viên BĐH trong việc 

thực hiện định hướng chiến lược của công ty. 

4. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT 

 HĐQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng các quy định về 

Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế Quản trị của 

CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê; 

 Thực hiện việc lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của BĐH trên cơ sở tạo mọi điều 

kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp ban BĐH 

hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Hợp tác chặt chẽ với BKS, đảm bảo cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết 

cho BKS. Phối hợp với BKS trong việc giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm 

theo đề xuất của BKS. 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT 

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau: 

BKS đã tiến hành 02 buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt 

động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhìn chung, 

hoạt động chính của BKS trong năm 2023 bao gồm những nội dung chính sau: 

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2022. 

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty. 

- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. 

- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài 

chính kế toán chuẩn bị; Kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy kế toán. 

- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Đánh giá sự phối hợp của HĐQT, 

Ban Tổng giám đốc với hoạt động của BKS. 

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát cùng các nội dung khác. 

 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH 

- HĐQT và BĐH đã thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ năm 2023. 

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ 

đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của BĐH. 

- BKS cho rằng BĐH đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các 

phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu của công 

ty năm 2023 có sự tăng trưởng so với năm 2022. 

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị, 

các quyết định điều hành, phương án hoạt động của Ban điều hành. 

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt 

động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản 

lý Công ty, cũng như không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của công 

ty. 

 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành:  

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công tác kiểm tra, giám sát 

tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công 
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tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp 

xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.  

- Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban 

Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Ban Kiểm 

soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt 

chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT định kỳ và đột xuất, tham dự các cuộc 

họp giao ban, tổng kết năm của công ty, qua trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày. 

Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng 

góp ý kiến với HĐQT, BĐH trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được 

ĐHĐCĐ phê duyệt. 

- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán 

AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ năm 2023 

thông qua. Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của 

đơn vị kiểm toán. 

- BĐH đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. 

 Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 

Năm 2024, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, 

minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS dự kiến sẽ tiếp tục 

đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau: 

 Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành. 

 Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 06 

tháng và năm theo đúng nhiệm vụ của BKS. 

 Tư vấn cho HĐQT, BTGĐ ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn và tài sản. 
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THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BKS 

 Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

 

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Ông Mai Thanh Phương Chủ tịch HĐQT 674.090.000 

2 Ông Lê Thạc Tuấn TV HĐQT độc lập - 

3 Bà Trần Hải Yến 
TV HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc 
541.500.000 

 Tổng cộng  1.215.590.000  

 

 Thù lao của Ban kiểm soát 

 

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Ông Đinh Đức Tuấn Trưởng BKS - 

2 Bà Mai Thị Thanh Hoa Thành viên BKS - 

3 Bà Vũ Ngọc Thúy Thành viên BKS - 

 Tổng cộng  - 
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HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ.  

Các giao dịch của Công ty với các bên liên quan được kê khai chi tiết tại Báo cáo tài chính 

kiểm toán năm 2023.  
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HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO 

1. Các rủi ro hoạt động 

 Sự cạnh tranh của các đối thủ trong nước  

Thị trường trong nước ngày càng trở nên nhỏ bé với sự cạnh tranh của hàng loạt nhà 

cung cấp nhựa lớn trong thời gian qua, kết hợp với việc hạn chế sản xuất của các nhà 

sản xuất nhựa thành phẩm do hệ quả của hậu covid, đã khiến cho cuộc cạnh tranh 

giữa các nhà cung cấp hạt nhựa Filler masterbatch càng trở nên khốc liệt hơn, chủ 

yếu đến từ việc giảm giá, chính sách trả chậm, … nhằm mục đích lấy được các đơn 

hàng từ số ít các nhà sản xuất. Sản lượng cũng như đối tác xuất khẩu đều có sự biến 

động mạnh qua từng tháng, các đối tác xuất khẩu cũng tranh thủ sự dồi dào về nguồn 

cung để có thể có những lựa chọn về chất lượng, về giá cả cũng như có những mặc 

cả để có lợi trong việc mua hàng, dẫn đến sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt giữa 

các nhà cung cấp trong nước. 

 Biến động giá nguyên vật liệu 

Năm 2023, những tồn tại từ sự bất ổn của tình hình địa chính trị thế giới, chiến tranh 

Nga – Ukraine khiến giá nguyên vật liệu và nhựa nguyên sinh vẫn đứng trên những 

biến động khó lường. 

Hạt nhựa nguyên sinh chiếm tỷ trọng thấp trong trọng lượng sản phẩm Filler 

Masterbatch, nhưng lại chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. Giá nhựa 

nguyên sinh ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm. 

 Rủi ro tỷ giá 

Rủi ro về tỷ giá là một trong những ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực sản xuất. Do nguyên liệu chiếm khoảng 60 – 70% tổng chi phí 

tại Nhựa Pha Lê nên chỉ cần biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu 

vào.  

 Duy trì sử dụng đòn bẩy tài chính 

Năm 2023, trong tình hình kinh tế, tài chính còn nhiều biến động, công ty đã tiếp tục 

duy trì việc tiết giảm nợ vay khoảng 7% so với năm 2022 để thích ứng với thị trường. 

Tuy nhiên với đặc thù của ngành sản xuất, công ty vẫn cần duy trì nguồn vốn vay từ 

ngân hàng để đảm bảo hoạt động sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho kinh doanh sản 

phẩm hạt nhựa. Rủi ro về dòng tiền trả nợ và chi phí lãi vay của công ty là hiện hữu, 

nhưng Nhựa Pha Lê luôn chủ động nắm bắt và kiểm soát rủi ro để đảm bảo mức an 

toàn tài chính cho hoạt động của công ty. 
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2. Công tác quản trị rủi ro 

Bên cạnh việc mở rộng sản xuất, Ban lãnh đạo của Nhựa Pha Lê luôn chú trọng đến 

phát triển hệ thống quản trị rủi ro. Theo đó, hệ thống quản trị rủi ro của Công ty được 

tổ chức theo 3 tuyến đối với nhiều loại rủi ro trọng yếu khác nhau trên cơ sở nguyên 

tắc là tất cả các rủi ro trọng yếu trong doanh nghiệp đều phải có quy trình quản trị rủi 

ro. Quy trình quản trị đối với mỗi loại rủi ro đều gồm có 5 bước cơ bản, bao gồm: nhận 

dạng rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý rủi ro. 

 Quản trị rủi ro đến từ các yếu tố vĩ mô 

Các yếu tố vĩ mô luôn được Công ty theo dõi sát diễn biến để có đối sách kịp thời và 

phù hợp: 

+ Đối với biến động giá nguyên vật liệu: Nhằm mục đích tận dụng tránh rủi ro 

đến từ biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, công ty chủ trương thực hiện tăng 

cường tích trữ hàng tồn kho khi giá rẻ, và bán ra hàng tồn kho khi giá ở mức 

cao. 

+ Đối với rủi ro tỷ giá: Tiếp tục sử dụng đồng tiền thanh toán đồng nhất (chủ yếu 

là USD) giữa việc bán hàng và mua nguyên liệu, từ đó tạo ra nguồn ngoại tệ 

vừa để sử dụng vừa để tích lũy. 

+ Đối với áp lực cạnh tranh: Nhựa Pha Lê đã đưa ra một số định hướng phát triển 

như: Tập trung sản xuất những sản phẩm chất lượng cao và tạo ra sự chuyên 

biệt so với các doanh nghiệp khác; Phát huy tối đa ứng dụng nhựa công nghệ 

cao vào các sản phẩm hàng tiêu dùng tạo phân khúc thị trường khác biệt; Đẩy 

mạnh hoạt động marketing, truyền thông, quảng bá sản phẩm,... 

 Quản trị rủi ro hoạt động 

+ Nhựa Pha Lê đã đề ra các chiến lược như: chuẩn hóa hệ thống kiểm tra kiểm 

soát và ban hành các chính sách chặt chẽ, thuê tư vấn chuyên nghiệp tái cấu trúc 

mô hình quản lý, quản trị rủi ro;  

+ Tập trung đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực 

kế thừa. Đối với những vị trí quan trọng, Công ty chú trọng tuyển chọn các vị 

trí quản lý và vận hành có kinh nghiệm lâu năm. Đối với những vị trí chưa có 

nhiều kinh nghiệm, Công ty sẽ tổ chức các chương trình đào tạo thực hành tại 

thực tế đơn vị sản xuất trước khi chính thức giao việc. Bên cạnh đó, Công ty 

cũng chú trọng chăm lo tốt cho người lao động thông qua các chính sách lương, 

thưởng, phúc lợi, đãi ngộ, khơi dậy tài năng, tạo môi trường làm việc thuận lợi 

và cơ hội thăng tiến công bằng. 
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 Quản trị rủi ro tài chính 

+ Năm 2023, Công ty tiếp tục áp dụng chính sách xếp hạng tín dụng đối với các 

khách hàng. Từ bảng xếp hạng, Công ty có cơ sở áp dụng hạn mức công nợ đối 

với từng khách hàng theo từng khu vực, cũng như có khả năng cảnh bảo và kiểm 

soát trước các rủi ro thanh toán tiềm ẩn. 

+ Năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì tập trung vào quản trị rủi ro ở các cấp độ, ở 

dòng tiền để từ đó đưa ra những phương án, biện pháp trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng như quản trị. Nhờ đó, năm 2023 Nhựa Pha Lê không phát sinh 

thêm các rủi ro trọng yếu nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ ĐẦU TƯ 

 

 

 (Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 19/05/2023) 

 Thông tin cổ phiếu: 

Tổng số cổ phẩn:     70,000,000 cổ phần 

Số cổ phẩn phổ thông:    70,000,000 cổ phần 

Số cổ phần đang lưu hành:   69,999,847 cổ phần 

Cổ phiếu quỹ:       153 cổ phần 

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:  10,680,786 cổ phần 

Cổ phiếu chuyển nhượng tự do:       59,319,214 cổ phần 

 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 

 Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm: 

Trong năm 2023, Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ. 
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PHẦN V 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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TỔNG QUAN BÁO CÁO 

Trong những năm trở lại đây, Nhựa Pha Lê luôn đặt ra định hướng phát triển thương 

hiệu gắn liền với trách nhiệm môi trường, xã hội và kinh tế, vì đó là sự đảm bảo cho sự 

tăng trưởng vững chắc của doanh nghiệp. Tại Nhựa Pha Lê, “Phát triển bền vững” không 

còn là nhiệm vụ của một bộ phận, một đơn vị, một cá nhân lãnh đạo, mà đó là chiến 

lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chiến lược “Phát triển bền vững” của Nhựa Pha lê 

là cân bằng sự phát triển kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự phát 

triển dài hạn của công ty.  

PHẠM VI BÁO CÁO 

 Báo cáo phát triển bền vững 2023 là một tài liệu tích hợp, gắn kết chặt chẽ với Báo 

cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. 

 Báo cáo được lập định kỳ hàng năm theo niên độ kế toán, kết thúc 31/12/2023, Các 

số liệu trong báo cáo được thu thập từ số liệu hoạt động thực tế của Nhựa Pha Lê. 

 Các số liệu tài chính trong báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán năm 2023. Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động trong năm 2023, đề 

cập đến định hướng và mục tiêu của Nhựa Pha Lê trong những năm tới về vấn đề 

phát triển bền vững. 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

1. Cam kết phát triển bền vững 

 Cầu nối các bên liên quan 

Mỗi quyết định của các bên liên quan đều có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty trong dài hạn. Việc xây dựng niềm tin và gắn kết các bên liên quan 

được Công ty xác định đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển 

của Nhựa Pha Lê, đặc biệt là trong giai đoạn tái cấu trúc. Thông qua nhiều phương thức 

tiếp cận khác nhau, HĐQT và BLĐ Công ty đã chủ động trao đổi với các bên nhằm tìm 

ra các giải pháp hiệu quả, đáp ứng mối quan tâm của các bên theo định hướng bền vững, 

đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quản trị, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và 

trách nhiệm với xã hội. 
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 Định hướng hoạt động  

 Môi trường: 

Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với hệ thống nhà máy: Nhà máy sản xuất tại Hải 

Phòng, Nhà máy sản xuất chi nhánh tại Nghệ An, Văn phòng Tổng Công ty (VPDD) tại 

Hà Nội và các công ty con, công ty đã tập trung phát huy mọi khả năng sẵn có về người và 

trang thiết bị, tăng cường nguồn vốn cho các dự án quan trọng để duy trì và mở rộng sản 

xuất; áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh. Nhờ 

đó, Nhựa Pha lê luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, phát triển sản xuất bền vững, hài 

hòa thân thiện với môi trường, với cộng động, đời sống người lao động không ngừng nâng 

cao. 

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa 

Pha lê luôn quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp, công tác an toàn 

vệ sinh lao động và môi trường làm việc đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp. Công ty 

Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha lê đã đầu tư rất nhiều cho công tác bảo vệ môi 

trường, công tác an toàn bảo hộ lao động, các vật tư trang thiết bị cho công tác sản xuất, 

làm việc…  Công ty đã trồng rất nhiều cây xanh khu vực trong, xung quanh và trước Nhà 

máy góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái tại các địa bàn có các đơn vị của công 

ty hoạt động. 

 Xã hội: 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc 

phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống 

cho người lao động, cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng 

như cho sự  phát triển chung của xã hội. 

Công ty chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ mới, tạo nhiều công ăn việc làm, 

đóng góp cho sự phát triển xã hội. Với sứ mệnh tạo ra một lực lượng lao động có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tâm, có tầm phục vụ cho sự phát triển và hội nhập của công 

ty, trong suốt quá trình phát triển, Nhựa Pha Lê đặc biệt quan tâm, đào tạo và nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhân lực. Hàng năm, đơn vị liên tục tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV theo 

học các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn như: quản lý doanh nghiệp, quản lý 

kho, kiến thức kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy,… Chủ động 

tiếp nhận công nghệ sản xuất mới, vận hành các thiết bị sản xuất hiện đại. 
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 Cộng đồng: 

Trong nhiều năm qua, Nhựa Pha Lê luôn chú trọng việc duy trì công ăn việc làm và thu 

nhập ổn định cho người dân tại địa bàn và các tỉnh lân cận, đóng góp cho công tác an sinh 

xã hội tại địa phương. Công ty xây dựng cộng đồng văn hóa doanh nghiệp luôn chủ động, 

học hỏi không ngừng, nhiệt huyết và quyết liệt trong công việc. Với Nhựa Pha Lê, sự thành 

công trong kinh doanh không chỉ là nhờ vào các sản phẩm của công ty, mà còn nhờ vào sự 

đóng góp của những con người trong công ty – đó là tài sản quan trọng nhất đối với công 

ty. Ngoài ra công ty đã tổ chức và tài trợ các chương trình hoạt động cộng đồng, xã hội, san 

sẻ khó khăn với đồng bào địa phương và xã hội. 

 Lựa chọn các vấn đề trọng yếu 

Kinh tế: 

 

 Hiệu quả hoạt động kinh tế, chính sách thuế đối với nhà 

nước 

 Tác động kinh tế gián tiếp 

 Lợi ích cho cổ đông 

Môi trường: 

 

 Nguyên vật liệu, phụ gia 

 Năng lượng 

 Nguồn Nước, phát thải 

Xã hội 

 

 Phát triển cộng đồng địa phương 

 Chống cạnh tranh không lành mạnh 

 Quyền con người 

Lao động và 

việc làm 

 Tạo việc làm, đảm bảo quyền của người lao động địa 

phương 

 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

 Đào tạo 

 Đa dạng và cơ hội bình đẳng 

Trách nhiệm 

sản phẩm 

 Thông tin sản phẩm minh bạch 

 An toàn và sức khỏe của khách hàng 

 Truyền thông và tiếp thị có trách nhiệm 

 Cơ chế giải quyết khiếu nại 
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 Hài hòa nhu cầu và lợi ích - Gắn kết các bên liên quan  

Nhận diện 

bên liên quan 
Kênh tương tác Những vấn đề liên quan 

Nỗ lực đáp ứng kỳ vọng các bên liên 

quan của Nhựa Pha Lê  

Cơ quan 

nhà nước 

 Cập nhật , áp dụng chính sách, 

quy định mới của Nhà nước 

 Phối hợp với chính quyền địa 

phương trong công tác PCCC, 

BVMT, ANVSLĐ 

 Tham gia các hội nghị , hội thảo 

do cơ quan nhà nước tổ chức 

 Tương tác hiệu quả với cơ quan 

nhà nước 

 Đóng góp cho ngân sách nhà 

nước 

 Ủng hộ các chính sách và kêu 

gọi của các cơ quan nhà nước 

 Kinh doanh có trách nhiệm, 

bảo đảm lợi ích người tiêu 

dùng, giữ vững uy tín và giá trị 

thương hiệu 

 

 Tuân thủ các quy định của nhà nước 

trong quá trình hoạt động 

 Thực thi hiệu quả các chính sách tiết 

kiệm tài nguyên, nguyên vật liệu 

 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho 

ngân sách nhà nước 

Cổ đông, nhà 

đầu tư 

 ĐHĐCĐ thường niên 

 Gặp gỡ và tham vấn trực tiếp 

 Kênh quan hệ nhà đầu tư : 

website, email, điện thoại, mạng 

xã hội, diễn đàn 

 Roadshow trong ngoài nước, gặp 

gỡ nhà đầu tư, chuyên gia phân 

tích 

 Năng lực quản trị, điều hành 

của BLĐ 

 Chiến lược phát triển trung và 

dài hạn 

 Tính tuân thủ và tính minh 

bạch trong CBTT 

 Giá trị nội tại của công ty, giá 

thị trường cổ phiếu 

 Bảo vệ quyền lợi, sự công bằng 

của cổ đông 

 Kết quả kinh doanh ổn định, 

 Tuân thủ các quy định về CBTT 

 Chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với 

cổ đông, nhà đầu tư chiến lược 

 Linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh 

doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, mang 

đến lợi ích cho cổ đông 
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tăng trưởng 

Khách hàng  Gặp gỡ trực tiếp, trao đổi qua 

điện thoại, email với khách hàng 

 Các hội thảo, hội chợ ngành 

nhựa 

 Các hội thảo, hội nghị tư vấn về 

kiến trúc, vật liệu xây dựng 

 Website, mạng xã hội, diễn đàn,, 

 Nghiên cứu khảo sát thị trường 

 Thương hiệu và uy tín 

 Chất lượng sản phẩm 

 Đội ngũ nhân sự 

 Giá thành sản phẩm 

 Tiến độ giao hàng 

 100% sản phẩm xuất bán tới tay khách 

hàng được kiểm soát về chất lượng 

 Đạt chứng chỉ TBI 2021 -  Chứng nhận 

“Nhà cung cấp chất lượng – Trusted 

Quality Supplier 2021” 

 Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ 

Châu Âu và các quốc gia phát triển 

trong khu vực 

 Hoàn thành cam kết với khách hàng với 

chất lượng cao nhất 

Đối tác, nhà 

cung ứng 

  Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp 

 Hội nghị, hội thảo dành cho các 

nhà cung cấp dịch vụ 

 Truyền thông ra bên ngoài thông 

qua website, email, điện thoại 

 Đánh giá tín dụng doanh 

nghiệp  

 Thông qua các báo cáo tín 

dụng định kì 

 Gặp gỡ trao đổi trực tiếp thông 

qua diễn đàn, hội nghị  

 Công bố thông tin công khai  

 Khảo sát, đánh giá nhằm đánh 

giá cơ hội hợp tác 

 Tạo được các mối quan hệ gắn kết, hợp 

tác bền vững 

 Họp mặt với đối tác để cùng nghiên cứu, 

đưa ra các giải pháp cải tiến chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ 

 Thanh toán đúng như cam kết với nhà 

cung cấp 

Người lao 

động 

 Khảo sát thường niên về môi 

trường làm việc, chính sách 

lương, thưởng, phúc lợi 

 Sự ổn định trong công việc, 

môi trường làm việc chuyên 

nghiệp, công bằng, không phân 

 Chế độ đãi ngộ và lộ trình phát triển 

xứng đáng và công bằng 

 Đào tạo đội ngũ kế thừa 
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 Đại hội CBCNV hàng năm 

 Các cuộc họp tổng kết 

 Các chương trình đào tạo 

 Truyền thông nội bộ 

 Cơ chế trao đổi trực tiếp, giải 

quyết khiếu nại, tham vấn hai 

chiều 

biệt đối xử, đảm bảo an toàn 

lao động 

 Chính sách phúc lợi, lương 

thưởng, chế độ làm việc tốt 

 Thành tựu , đóng góp, ghi nhận 

 Chương trình đào tạo phù hợp 

để nâng cao tay nghề, kiến thức 

 Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, 

đào tạo đội ngũ kế thừa 

 Chính sách lương thưởng, phúc lợi cao 

hơn mặt bằng chung thị trường 

 Tổ chức hội thao, phong trào rèn luyện 

sức khỏe cho CBNV 

 Các chương trình truyền thông nội bộ 

được 100% CBCNV hưởng ứng nhiệt 

liệt  

Cộng đồng   Các chương trình thiện nguyện 

tại địa phương 

 Trao đổi song phương qua các sự 

kiện 

 Phối hợp với chính quyền địa 

phương thực hiện các chương 

trình cộng đồng 

 Các chương trình liên kết với các 

trường cao đẳng nghề, đại học 

 Tạo cơ hội nghề nghiệp, cải 

thiện thu nhập cho người địa 

phương 

 Kinh doanh có trách nhiệm, 

góp phần phát triển kinh tế địa 

phương 

 Tạo việc làm cho sinh viên và 

thu hút các tài năng trẻ 

 Phát triển hạ tầng khu vực 

 Đạt Chứng nhận “Chỉ số tín nhiệm xanh 

– TOPGreen 2021” 

 Hỗ trợ 30 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 

300.000.000đ cho Quỹ Hạt giống Việt 

 Hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng 3 em học sinh 

đến năm 18 tuổi tại Chương trình “Cặp 

lá yêu thương” Tổng công ty Đường Sắt 

Việt Nam là con em CBNV có hoàn 

cảnh khó khăn 

 Tham gia Ban chấp hành liên đoàn 

Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam 

(VBSF)  
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HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 Tác động lên môi trường 

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Hiện do sự phức tạp của hoạt 

động SXKD nên Công ty chưa kiểm kê được chính xác số lượng tổng phát thải nhà 

kính. Tuy nhiên Công ty xác định các nguồn gây phát thải nhà kính, từ đó đưa ra một 

số biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính như sau:  

 Tăng hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng trong sản xuất  

 Rà soát các quy trình vận hành, không ngừng tối ưu hóa quá trình sản xuất để tăng 

hiệu quả sử dụng nguyên liệu và giảm tiêu hao năng lượng  

 Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Tổng lượng nguyên vật liệu chính được sử dụng để sản xuất của công ty trong năm 

2023: 

STT Nguyên vật liệu Đơn vị Giá trị 

1 Bột đá Tấn 32.259 

2 Hạt nhựa Tấn 26.072 

3 Phụ gia Tấn 1.295 

Nguyên vật liệu chính trong sản xuất của Công ty là bột đá và hạt nhựa nguyên sinh, 

đây là những sản phẩm từ tài nguyên không tái tạo. Ý thức về việc giữ gìn giá trị tài 

nguyên thiên nhiên, Nhựa Pha Lê luôn chú trọng việc ứng dụng những cải tiến trong 

sản xuất nhằm giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu, đồng thời đầu tư hệ thống dây 

chuyền công nghệ tiên tiến, tận dụng nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất. 

Nhờ đó mà 100% những nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất đều được tái 

chế, tiếp tục quay lại quá trình sản xuất để ra thành phẩm. 

 Tiêu thụ năng lượng 

Năm 2023, tổng lượng điện tiêu thụ của Công ty đạt 7,9 triệu Kwh. 

Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng được công ty triển khai:  

 Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, phát huy hết năng lực thiết bị, hạn chế để 

thiết bị, máy móc làm việc non tải.  

 Bố trí hệ thống lưới chiếu sáng hợp lý, tập trung các điểm cần thiết, điều chỉnh 

thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.  

 Thực hiện đúng chế độ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị luôn ở trạng 

thái làm việc tốt, đảm bảo chất lượng sửa chữa thiết bị.  

 Xây dựng và ban hành nội quy sử dụng tiết kiệm điện trong tất cả các bộ phận, 

nhà máy. 
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 Xây dựng, ban hành nội quy sử dụng tiết kiệm điện trong tất cả các bộ phận, 

nhà máy và truyền thông tới toàn bộ CBNV về việc sử dụng tiết kiệm năng 

lượng, bảo vệ môi trường. 

 Tiêu thụ nước 

Tổng lượng nước Công ty sử dụng trong năm 2023 là: 12.993 m3 

Trong dây chuyền sản xuất Filler Materbatch hầu như không sử dụng nước, Công ty 

chủ yếu sử dụng nước cho sinh hoạt và một phần dùng cho hệ thống làm mát máy móc 

thiết bị. Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức những chương trình truyền thông, khẩu 

hiệu tại các khu vực làm việc để nhắc nhở CBNV ý thức về việc tiết kiệm nước và tiết 

kiệm năng lượng. 

 Vun đắp nguồn nhân lực 

Máy móc có thể duy trì sự chính xác nhưng con người sẽ mang lại những giá trị cộng 

sinh cho doanh nghiệp như sự hài lòng của khách hàng, quyền lợi gia tăng cho cổ đông, 

cải thiện quy trình sản xuất… Chính vì vậy, để doanh nghiệp phát triển bền vững, Nhựa 

Pha Lê luôn chú trọng gia tăng động lực và phát triển nguồn nhân lực công ty một cách 

tối đa, bởi chúng tôi hiểu rằng, sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi không 

chỉ là nhờ vào các sản phẩm của công ty, mà còn nhờ vào sự đóng góp của những con 

người trong công ty – đó là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. Yếu tố con người 

chính là động lực để Nhựa Pha Lê tiếp tục vững bước trên con đường phát triển sau 

này.  

 Tổng quan lực lượng lao động  

Bảng số lượng lao động thống kê theo giới tính/ chức vụ/ trình độ/ độ tuổi năm 2023 

STT TIÊU CHÍ 
Số lượng 

TỔNG Tỷ lệ % 

1 Nhóm tuổi 243 
 

 
Dưới 30 tuổi 55 23% 

 
Từ 30 - 50 tuổi 166 68% 

 
Trên 50 tuổi 22 9% 

2 Giới tính 243 
 

 
Nam 163 67% 

 
Nữ 80 33% 

3 Cấp bậc 243 
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Quản lý cấp cao 13 5% 

 
Quản lý cấp trung 37 15% 

 
Nhân viên khối gián tiếp 81 33% 

 
Nhân viên trực tiếp sản xuất 112 46% 

4 Trình độ học vấn 243 
 

 
Trên Đại Học 1 0,4% 

 
Đại Học tại nước ngoài 3 1% 

 
Đại Học trong nước 104 43% 

 
Cao đẳng, Trung cấp 44 18% 

 
Lao động phổ thông 91 37% 

 

 Hoạt động công đoàn 

- Công đoàn Công ty hiện đang quản lý 243 đoàn viên với 3 công đoàn cơ sở. Hoạt động 

công đoàn luôn nhận được sự quan tâm từ chính ban lãnh đạo cùng chính quyền địa 

phương. Ban điều hành công đoàn Công ty đặc biệt trú trọng việc chăm lo đời sống 

vật chất cũng như tinh thần của người lao động. 

- Năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì việc đánh giá năng lực chuyên môn, năng suất 

lao động định kỳ cho toàn bộ CBCNV và điều chỉnh nâng lương cho những người đủ 

điều kiện. 
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- Các hoạt động văn nghệ, hội thao, thể thao thường niên trong năm được tổ chức theo 

nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch. Công đoàn đã phối hợp với bộ phận chuyên môn 

tặng quà vào các dịp Quốc tế lao động, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Quốc tế phụ nữ 

08/03 , ngày phụ nữ Việt Nam, tham hỏi khi hiếu, hỉ … 

 

 An toàn sức khỏe người lao động 

Công ty luôn cam kết đảm bảo sức khỏe cho tất cả người lao động. Công ty tổ chức bộ 

phận y tế để chăm sóc sức khỏe cho người lao động.  

Tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực phẩm, thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện đo đạc đánh giá tác động môi trường định kỳ để 

có những biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường làm việc. 

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV  

Cùng với đó, Công ty cũng thực hiện nâng cấp cơ sở vật chất: bổ sung tiện nghi sinh 

hoạt khu nội trú, khu bếp ăn đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như cung cấp đầy đủ dinh 

dưỡng cho cán bộ làm việc, khu vận động nghỉ dưỡng giúp người lao động có cơ hội 

luyện tập, nâng cao sức khỏe, xả stress; khu y tế với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, ứng 

phó kịp thời với những tình huống bất ngờ…. Chế độ bồi dưỡng ca 3, nước uống giải 

nhiệt mùa hè đều được Công ty thực hiện tốt.  

 Đảm bảo an toàn trong lao động:  

Trang bị bảo hộ lao động được cấp phát đầy đủ cho người lao động. Định kỳ tổ chức 
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kiểm tra độ an toàn thiết bị làm việc, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ tại tất 

cả các đơn vị trong Công ty. 

Ban an toàn, vệ sinh lao động thực hiện giám sát thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, 

phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu…, đồng thời tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động 

cho công nhân, đặc biệt là các vị trí làm việc quan trọng sử dụng thiết bị áp lực, thiết bị 

nâng hạ, thiết bị điện 

 Chính sách ưu tiên với đội ngũ lao động nữ:  

Thực hiện đầy đủ chế độ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi; bố trí công việc phù hợp 

sau khi sinh, tư vấn các vấn đề liên quan đến các bệnh về phụ nữ để phòng chống hiệu 

quả.  

 Đẩy mạnh các chương trình giao lưu, kết nối, tạo cho CBCNV môi trường làm việc 

“hạnh phúc”: 

Chương trình sinh hoạt chung của các đơn vị: Định kỳ trong tháng, các đơn vị sẽ tổ 

chức chương trình sinh hoạt chung theo từng chủ đề, để các thành viên được gặp gỡ, 

giao lưu, vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng.  Ngoài ra các chương trình liên 

hoan, cuộc thi nội bộ nhân dịp đặc biệt trong năm như: Ngày 8/3, 20/10, Noel, Tất niên; 

Chương trình vui chơi cho các gia đình nhân dịp 1/6 cũng được xây dựng kế hoạch và 

tổ chức ở quy mô lớn 

Duy trì Quỹ Kết nối: Quỹ sử dụng cho các chương trình giao lưu, kết nối riêng của Bộ 

phận/Phòng/Ban mình, từ đó các thành viên có thể thấu hiểu được những khó khăn của 

đồng nghiệp, tăng sự sẻ chia và giúp phối hợp ăn ý, hài hòa hơn trong công việc 

Duy trì Quỹ khuyến học:  

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ khuyến học áp dụng nội bộ. 

Theo đó, hằng năm công ty trích 100.000.000đ để sử dụng cho hoạt động: Khen thưởng 

các con có thành tích học tập tốt; tài trợ 100% học phí cho các gia đình CBCNV có hoàn 

cảnh khó khăn. Rất nhiều lá thư cảm ơn của con em NLĐ từ Nghệ An, Hải Phòng đã 

gửi về bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sự quan tâm của chính nơi mà bố mẹ mình làm 

việc và công tác. Công ty không chỉ đồng hành cùng NLĐ trong công việc mà luôn đồng 

hành trong cuộc sống thường nhật của mỗi gia đình. Con em NLĐ có điều kiện học tập 

tốt cũng chính là một sự an tâm không gì có thể mua được, giúp mỗi một nhân viên lại 

có thêm động lực cố gắng.  
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Chưa hết, nhận thức được giáo dục là nền tảng phát triển của mỗi quốc gia, công ty đã 

đồng hành cùng Chương trình “ Cặp lá yêu thương” của Tổng liên đoàn Lao động Công 

đoàn Đường sắt Việt Nam để tài trợ cho con em của CBCNV ngành đường sắt gặp hoàn 

cảnh khó khăn, không đủ điều kiện được đến trường. Công ty hy vọng rằng việc tài trợ 

học phí cho các em đến hết lớp 12 có thể tiếp thêm niềm tin trên hành trình tìm ra con 

chữ, giúp các em tìm ra ánh sáng của con đường thay đổi cuộc đời.  

Chính sách bảo hiểm nhân thọ: 

Nhựa Pha Lê luôn hiểu rằng, nguồn nhân lực chất lượng là nền tảng cho sự phát triển 

bền vững và yếu tố con người chính là động lực để tiếp tục vững bước trên con đường 

phát triển…Chính bởi vậy, nhằm nâng cao chế độ phúc lợi cho CBCNV, bên cạnh chính 

sách BHXH, BHYT, trong những năm qua, Nhựa Pha Lê đã kết hợp với BIDV - Metlife 

triển khai bổ sung chương trình “Bảo hiểm sức khỏe” cho mỗi CBCNV – Đặc biệt, với 

các cấp Cán bộ quản lý còn trang bị thêm “bảo hiểm nhân thọ” cho các thành viên có 

thâm niên làm việc từ 01 năm trở lên.  

Chính sách ưu đãi nhà và xe oto: 

Với mong muốn tăng cường sự gắn bó của CBCNV, tạo đòn bẩy sản xuất kinh doanh 

vượt trội, sự phấn đấu trong công việc và tri ân cho những cố gắng, nỗ lực ấy….với mỗi 

Cán bộ quản lý cấp cao, khi đạt các điều kiện về thâm niên, hiệu quả công việc (đạt KPIs 

năm theo yêu cầu) và có sự cam kết về thời gian làm việc tại Công ty thì sẽ có cơ hội 

được sở hữu nhà ở và xe ô tô theo mong muốn của mình. 

 Chương trình an sinh xã hội: 

Tiếp nối chủ trương để mỗi thành viên trong Đại gia đình Nhựa Pha Lê được chia sẻ 

trách nhiệm xã hội và nhận thức được vai trò của một doanh nghiệp trong thời đại mới, 

Công ty  liên tục tìm kiếm và ủng hộ tài trợ các chương trình an sinh trên khắp cả nước 

Công ty đã cùng với Quỹ Hạt giống Việt – Báo nhân dân tổ chức các chương trình 

nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc  

 

 Tuyển dụng đào tạo 

 

 Nhựa Pha Lê đặt mục tiêu trở thành 1 trong 500 doanh nghiệp có thành tích xuất 

sắc trong việc tạo công ăn việc làm, đãi ngộ người lao động, tạo dựng môi trường 
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làm việc bền vững và có kết quả kinh doanh tốt, ổn định hàng đầu Việt Nam năm 

2025 

 Thương hiệu doanh nghiệp ngoài việc được thể hiện qua hình ảnh về sản phẩm 

dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp, đội ngũ lãnh đạo và lịch sử hình thành, những 

thành tựu doanh nghiệp đạt được trên thị trường, ngày nay thương hiệu doanh 

nghiệp dưới vai trò một nhà tuyển dụng đang nổi lên như một xu hướng mới trên 

thị trường.  

 Thực tế này bắt nguồn từ thị trường tuyển dụng ngày càng chịu sự cạnh tranh rất 

khốc liệt để các công ty có thể thu hút được những nhân sự tốt nhất, và cao hơn là 

những nhân tài về làm việc cho họ. Cũng giống như các thương hiệu khác, xây 

dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu và tốt chính là cách kể chuyện lôi cuốn 

về hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường tuyển dụng. Đó có thể là cách mà các 

doanh nghiệp muốn được nhìn nhận trên thị trường tuyển dụng, sử dụng các thông 

điệp truyền thông nhà tuyển dụng để thu hút người lao động và khách hàng tiềm 

năng. Sự hài lòng của chính những nhân viên trong doanh nghiệp là tiếng nói tốt 

nhất trong thời đại truyền thông xã hội bùng nổ và đặc biệt không phải lúc nào 

doanh nghiệp cũng hoàn toàn kiểm soát được danh tiếng của mình. Thương hiệu 

nhà tuyển dụng tốt sẽ giúp cải thiện 3 chỉ số tuyển dụng quan trọng nhất đó là thời 

gian tuyển dụng (time to hire), chi phí mỗi lần tuyển dụng (cost per hire) và chất 

lượng ứng viên (quality of hire).  

 Để trở thành một nhà tuyển dụng hàng đầu thì những tiêu chí thông thường mà 

nhiều người nghĩ đến như các phúc lợi bằng tiền mặt cho người lao động, hay các 

phúc lợi về mặt tinh thần như tạo môi trường làm việc năng động sáng tạo, cung 

cấp các khóa học nâng cao kiến thức và tay nghề... đều chưa đủ. Một nhà tuyển 

dụng hàng đầu và tốt nhất, ngoài những điều trên cần có một cách tiếp cận toàn 

diện để tạo dựng một môi trường làm việc trong đó nhân viên không ngừng gắn 

bó và cam kết cho sự thành công của chính doanh nghiệp. Doanh thu, lợi nhuận, 

thu nhập của người lao động và cả các phúc lợi về mặt vật chất hay tinh thần là 

những công cụ thiết thực để tạo ra một môi trường như vậy. 

 Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng tốt nhất phải tuyển dụng được những nòng cốt lãnh 

đạo bộ phận có đam mê, truyền cảm hứng cho nhân viên, minh bạch và sáng suốt 

http://baodautu.vn/doanh-nghiep-d3/
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trong điều hành và định hướng chiến lược chung của cả một tập thể doanh nghiệp. 

Chính vì vậy, Nhựa Pha Lê luôn định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa hoạt 

động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm bảo vệ môi trường, đóng vai trò truyền 

cảm hứng để người lao động phát huy tốt nhất năng lực, kiến thức và sự tận tụy 

của họ, động viên họ gắn bó lâu dài với công ty cũng như khuyến khích họ quảng 

bá công ty với bạn bè, gia đình và người thân của họ 

 Nhựa Pha Lê luôn minh bạch và chú trọng công tác tuyển dụng. Công ty đã triển khai 

những chương trình thực tập tiềm năng thu hút nhiều sinh viên tại các trường đại học để 

sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế, trau dồi kinh nghiệm và qua đó tuyển dụng được 

nhiều ứng viên tài năng. 

 Với sứ mệnh tạo ra một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có 

tâm, có tầm phục vụ cho sự phát triển và hội nhập của công ty, trong suốt quá trình phát 

triển, Nhựa Pha Lê đặc biệt quan tâm, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. 

+ Các đơn vị liên tục tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV theo học các khóa đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn như: quản lý doanh nghiệp, quản lý kho, kiến thức 

kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy…  

+ Chủ động tiếp nhận công nghệ sản xuất mới, vận hành các thiết bị sản xuất hiện 

đại. Năm 2023 đã ghi nhận những quyết tâm, sắp xếp và đánh giá cán bộ, mạnh 

dạn luân chuyển và bổ nhiệm các cán bộ mới để phù hợp với từng giai đoạn phát 

triển của Công ty cũng như yêu cầu của từng vị trí công việc. 

 Văn hóa Công ty 

 Văn hóa làm việc với tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi 

hành động của Cán bộ công nhân viên. Là tài sản vô hình nhưng quý giá, văn hóa trở 

thành vũ khí sắc bén, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Nhựa Pha Lê phát triển vượt bậc 

trong các hoạt động kinh doanh. 

 Sự quyết liệt, nhiệt huyết không chỉ là đặc điểm nổi bật trong công việc mà cũng là 

nét văn hóa đặc trưng của Nhựa Pha Lê trong các hoạt động văn thể và hoạt động vì 

cộng đồng.  

 Tại đây, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó 

và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, 
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chúng tôi luôn tự hào là Người của gia đình Pha Lê 

 Công ty luôn hướng tới môi trường làm việc bình đẳng - hòa đồng - thân thiện, luôn cố 

gắng tạo ra văn hóa của Công ty để xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp. Nói cách 

khác, không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn làm việc của mỗi nhân viên. Năm 2023 

với nhiều khó khăn của tình hình kinh doanh, tuy nhiên Nhựa Pha Lê vẫn cố gắng duy 

trì các hoạt động truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên, tạo động lực cho sự cố 

gắng. 

 Là một công ty hoạt động chủ yếu về lĩnh vực sản xuất nên Nhựa Pha Lê luôn chú trọng 

đến việc phát triển công nghệ kỹ thuật và sáng tạo trong công việc. Các chính sách 

khuyến khích sáng tạo được duy trì và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi cá nhân được thể 

hiện ý kiến của mình. Ngoài những cuộc thi về những chủ đề liên quan đến sản xuất thì 

bên cạnh đó công ty cũng tổ chức các cuộc thi về những chủ đề mang tính thực tiễn, 

mang lại những giá trị hữu ích cho Công ty như phát động Cuộc thi Cải tiến, nâng cao 

hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 

 Sản phẩm hoàn hảo 

Phương châm sản xuất của Nhựa Pha Lê và đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, bảo 

đảm quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Công ty. Chính vì vậy mà 

Nhựa Pha Lê luôn đầu tư những dây chuyền sản xuất và máy móc thiết bị hiện đại công 

nghệ Châu Âu. Hệ thống thiết bị luôn đảm bảo độ chính xác cao, đảm bảo đồng nhất về 

vật liệu và cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm luôn ở mức tốt nhất. 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản 

lý chất lượng được Ban lãnh đạo công ty nhiêm túc chỉ đạo một cách nghiêm ngặt. 

 Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: 

Mục đích tạo ra những sản phẩm tốt nhất, Nhựa Pha Lê chủ động xây dựng ra 

khung chuẩn về yêu cầu kiểm tra , dụng cụ kiểm tra, tiêu chuẩn kiểm tra và biểu 

mẫu ghi chép kết quả kiểm tra của từng loại sản phẩm của công ty được thực hiện 

qua các bước kiểm tra của công nhân sản xuất, kiểm tra ca máy sản xuất, kiểm 

hành chính của nhà máy và cán bộ phòng quản lý chất lượng. Với hệ thống phân 

cấp phân nhiệm rõ ràng đi kèm những yêu cầu định lượng cụ thể chi tiết, tất cả quá 

trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tối đa những rủi ro liên quan 

đến chất lượng sản phẩm. 
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 Cung cấp thông tin về sản phẩm: 

Thông tin trên nhãn, bao bì và trên chữ in sản phẩm của Nhựa Pha Lê đảm bảo 

tuân thủ luật pháp và đầy đủ thông tin cho khách hàng. Các thông tin bao gồm: 

+ Thông tin về Công ty (logo, thương hiệu, địa chỉ sản xuất,...) 

+ Tên sản phẩm 

+ Các thông số kỹ thuật của sản phẩm 

+ Công dụng sản phẩm và các khuyến cáo 

Những thông tin này không những nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách 

hàng mà còn để Nhựa Pha Lê kiểm soát chất lượng thông qua truy tìm nguồn 

gốc sản phẩm khi có khiếu nại khách hàng.  
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